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THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1.1. [bookmark: _Toc59065380][bookmark: _Toc117941447]Tên chủ cơ sở
CÔNG TY TNHH KYOTO BIKEN HÀ NỘI LABORATORIES
- Địa chỉ văn phòng: Lô F6, khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
[bookmark: bookmark43]- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 
  Ông YU KATSUGO                          Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Điện thoại: 0221 3974990			
- Hộ chiếu số: Hộ chiếu nước ngoài.
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: TZ1243351
- Địa chỉ thường trú : 2-17-1 Sakura-Dai, Najio, Nishinomiya, Hyogo, Nhật Bản.
- Địa chỉ liên lạc: Căn hộ số 1205, toà nhà The Five Residences, số 345 Đường Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 5429704246 chứng nhận lần đầu ngày 01/7/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 04/6/2019 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp số 0900696541 đăng ký lần đầu ngày 01/07/2011 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/7/2022.
- Mã số thuế: 0900696541
[bookmark: _Toc117941448]1.2. Tên cơ sở
[bookmark: _Hlk101363911]- Tên cơ sở: Thành lập Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories – Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thú y (sau đây gọi tắt là Nhà máy)
- Địa điểm cơ sở: Lô F6, khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Diện tích Nhà máy là 26.006,1 m2.

[image: ]

[bookmark: _Toc204592083][bookmark: _Hlk193827452]Hình 1. Vị trí của cơ sở
1.2.1. Các hồ sơ pháp lý của cơ sở:
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 5429704246 chứng nhận lần đầu ngày 01/7/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 04/6/2019 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp.
+ Hợp đồng thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng số TLIPII – ASL - 21 ngày 22/02/2013 giữa Công ty TNHH KCN Thăng Long II và Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories.
+ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 02/QĐ-BQL ngày 03/01/2012 của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.
+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 33.000300T do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 10/12/2013.
+ Giấy phép xây dựng số 03/GPXD ngày 19/01/2012 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; Giấy phép xây dựng số 22/GPXD ngày 09/10/2013 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; Giấy phép xây dựng số 16/GPXD ngày 04/5/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; Giấy phép xây dựng số 27/GPXD ngày 22/8/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; 
1.2.2. Quy mô của cơ sở:
+ Quy mô của dự án đầu tư (theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án có tổng mức đầu tư là 609.280.000.000 đồng VNĐ. Căn cứ mục 3. Điều 10 và mục 4 Điều 9 của Luật Đầu Tư Công số 58/2024/QH15 Nhà máy là dự án nhóm B.
+ Quy mô của dự án đầu tư (theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Nghị định 05/2025/NĐ-CP): cơ sở thuộc mục số II.2 Phụ lục V Nghị định 05/2025/NĐ-CP, Dự án thuộc nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
2.2.3. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường: Căn cứ theo khoản 3, điều 41 Luật Bảo vệ môi trường Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường cho cơ sở
2.2.4. Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Không
2.2.5. Loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ: Sản xuất thuốc thú y
[bookmark: _Toc117941449]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
[bookmark: _Toc117941450]1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
[bookmark: _Toc117941451]Sản xuất, san chia thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản: 2.083.800 sản phẩm/năm.
1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
[bookmark: _Toc59608578][bookmark: _Toc109806356][bookmark: _Toc109806535][bookmark: _Toc117941452]	Sản phẩm chế phẩm sinh học, thuốc thú y tuy gồm nhiều loại khác nhau nhưng trình tự sản xuất các loại sản phẩm tương tự nhau, chỉ khác nhau về thành phần, vi sinh vật sử dụng, môi trường nuôi cấy… Các sản phẩm chế phẩm sinh học thực chất là một nửa quy trình sản xuất thuốc thú y. Từ các chế phẩm sinh học thêm một số công đoạn pha chế, san chia chai sẽ tạo sản phẩm là thuốc thú y (đối với dự án là vắc xin phòng bệnh).
	Nhà máy không sản xuất đồng loạt các sản phẩm mà sản xuất từng loại tuỳ theo yêu cầu tại từng thời điểm khác nhau. Sau khi sản xuất xong một loại sản phẩm, chuyển qua loại sản phẩm khác thì toàn bộ các thiết bị tiếp xúc trực tiếp với các chất trong quy trình sản xuất đều được tiệt trùng để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Do vậy sản xuất chế phẩm sinh học, thuốc thú y đều sử dụng chung một dây chuyền sản xuất gồm các công đoạn khác nhau.
Một số quy trình sản xuất chính của nhà máy bao gồm:
- Sản xuất chế phẩm sinh học
- San chia và sản xuất thuốc thú y
- Sản xuất hoá chất dùng trong thú y (thuốc tiêm)
1.3.2.1. Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học
a) Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học có bản chất là virus bị bất hoạt
Bất hoạt bằng formalin và thử nghiệm bất hoạt

Công đoạn tinh sạch và bảo quản
Nuôi cấy tế bào 
Gây nhiễm virut
Lọ hoá chất và dung dịch nuôi cấy thải
Lọ hoá chất thải

[bookmark: _Toc204592084][bookmark: _Toc45871528][bookmark: _Toc120814019][bookmark: _Toc184979242][bookmark: _Toc184979474][bookmark: _Toc187996089][bookmark: _Toc190098905][bookmark: _Toc190113818][bookmark: _Toc148097926][bookmark: _Toc179316884][bookmark: _Toc179548331][bookmark: _Hlk193827482]Hình 2. Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học có bản chất là virus bất hoạt 
* Thuyết minh quy trình:
Công đoạn: Nuôi cấy tế bào:
· Tạo môi trường dung dịch nuôi cấy tế bào gồm các thành phần:
Eg MEM 1.861,2 g; FBS 3L; Sodium Bicarbonate 7% 320g; Kháng sinh 20 MU; Nước WFI 168,14L.
· Lựa chọn tế bào vật chủ ứng với mỗi loại virus. Mỗi loại sản phẩm tương ứng với một loại vi rút và tương ứng với một loại tế bào vật chủ khác nhau.
Công đoạn gây nhiễm vi rút:
· Tạo môi trường dung dịch nuôi cấy virus với thành phần:
Eagle MEM 1.870,6g; Sodium Bicarbonate 7% 288g; Kháng sinh 140MU; Nước WFI 169,4L.
Công đoạn Bất hoạt vi rút bằng Formalin: Cho Formalin có nồng độ cuối cùng là 0,2 vol% vào dịch virus cô đặc rồi để hỗn dịch đó tiếp xúc với nhau ở 28oC trong 7 ngày. Sau thời gian tiếp xúc với formalin thì virus sẽ bị chết hoặc giảm độc lực (khả năng gây bệnh yếu hoặc không còn khả năng gây bệnh khi đưa vào cơ thể). Dịch virus bất hoạt được đem đi thử nghiệm trước khi chuyển sang công đoạn ly tâm.
- Thử nghiệm dịch virus bất hoạt: Dùng dịch thử nghiệm (Nguyên liệu thử nghiệm): Thấm tách 5 ml mẫu thử nghiệm ở 4 độ C trong 24 giờ sử dụng PBS với số lượng gấp 100 lần. Sau khi thấm tách loại bỏ chất bất hoạt để tạo ra dung dịch thử nghiệm (Nguyên liệu thử nghiệm).
+ Tế bào nuôi cấy: Nuôi cấy tĩnh từ 1 ~ 3 ngày tế bào nuôi cấy nổi gốc bằng dung dịch nuôi cấy dùng để tăng trưởng tế bào 2 trong chai nuôi cấy sau đó sẽ tạo ra tế bào nuôi cấy. 
+ Trình tự thử nghiệm: Gây nhiễm toàn bộ dung dịch thử nghiệm vào tế bào nuôi cấy theo tỷ lệ 3 cm² / 1 ml, để hỗn dịch đó tự hấp phụ tĩnh ở nhiệt độ 37°C trong 60 phút rồi loại bỏ dung dịch thử nghiệm và bổ sung thêm dịch nuôi cấy tăng trưởng Virus-2, Cuối cùng nuôi cấy ở 37°C trong 7 ngày và quan sát.
· Thử nghiệm vô trùng: Sử dụng phương pháp thử nghiệm vô trùng – Phương pháp thử nghiệm thông thường. iêu chuẩn chế phẩm sinh học dùng cho thử nghiệm để tiến hành thử nghiệm.
Công đoạn tinh sạch
· Ly tâm dịch virus đã bất hoạt bằng máy ly tâm liên tục với tốc độ phù hợp. Lọc lấy dịch nổi bằng lọc.
· Dịch virus tinh sạch được đem đi thử nghiệm trước khi chuyển sang công đoạn bảo quản.

b) Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học có bản chất là vi khuẩn bị bất hoạt

Nuôi cấy chính, thử nghiệm dịch nuôi cấy chính
Vi khuẩn được nuôi cấy phục hồi chủng gốc 
Nuôi cấy sơ bộ
Chai, lọ hoá chất, đĩa thạch, que cấy vòng thải
Lọ hoá chất, filter của ống tiêm, lam kính, que cấy vòng, hoá chất thải
Bất hoạt bằng formalin, thử nghiệm độ bất hoạt
Ly tâm, thu cặn và thử nghiệm cặn
Làm tan
Dịch nuôi cấy thải
Que cấy vòng, lam kính, hoá chất thải
Dịch nuôi cấy thải
Bảo quản
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* Thuyết minh quy trình:
Nuôi cấy phục hồi chủng gốc:
+ Sản xuất S broth: Polypepton S 125 g; NaCl 125 g; Yeast Extract (YE) 125 g; Casamino Acid 125 g; Dung dịch Chicken Meat Extract (CME) 1250 ml; 1N NaOH 94 ml; Nước R.O 23.110 ml.
+ Pha chế môi trường Agar: Sbroth 2500 ml; Bacto-Agar 37,5 g; Huyết thanh 250 ml; 1% thiamine monophosphate chloride (TMP) 2,5 ml; Thiamine monophosphate chloride 2,5 g; Nước R.O 250 ml.
+ Các chủng vi khuẩn dùng cho sản xuất được cấy vào các đĩa thạch Agar và được nuôi trong tủ ấp CO₂ ở 37°C.
Công đoạn: Nuôi cấy sơ bộ
+ Sản xuất môi trường nuôi cấy dạng dung dịch: Dung dịch CME 625 ml; Casamino Acid 62,5 g; Polypepton S 62,5 g; YE 62,5 g; NaCl 62,5 g; 1N NaOH 47 ml; Nước R.O 11.578 ml.
+ Hòa tan khuẩn gốc vào 4 ml nước tiệt trùng tinh khiết rồi gây nhiễm 0.05 ml ~ 0.1 ml hỗn dịch đó trong 10 ml môi trường dung dịch sản xuất để chúng tự tăng trưởng trong 24 tiếng với điều kiện nhiệt độ là 37°C, sau đó làm đục hỗn dịch đó lên sẽ tạo ra dịch khuẩn nuôi cấy sơ cấp.
Công đoạn: Nuôi cấy chính
+ Sản xuất môi trường dung dịch nuôi cấy chính: Polypepton S 1000 g; YE 1000 g; Casamino Acid 1000 g; Dung dịch CME 10 L; Nước R.O 187 L. 
+ Bổ sung thêm dịch khuẩn nuôi cấy sơ cấp với tỉ lệ 0.25 ~ 0.5 vol% vào môi trường dung dịch dùng cho sản xuất. Sau đó khuấy, nuôi cấy 16 ~ 18 tiếng ở 37°C sẽ tạo ra dịch khuẩn nuôi cấy chính. Ta tiến hành thử nghiệm dịch khuẩn nuôi cấy chính:
+ Thử nghiệm phủ nhận sự có mặt của sinh vật ngoại lai: Sử dụng phương pháp thử nghiệm vô trùng của phương pháp thử nghiệm chung trong tiêu chuẩn chế phẩm sinh học dùng cho động vật để tiến hành thử nghiệm và phải cho kết quả là không nhận thấy sự phát triển của vi khuẩn ngoại trừ khuẩn gốc.
+ Thử nghiệm số vi khuẩn sống: Sử dụng môi trường dung dịch dùng cho sản xuất để pha loãng mẫu 10 lần đến giá trị 10⁻⁷, sau đó trộn lần 0.5 ml dung dịch pha loãng 10⁻⁶, 1.0 ml dung dịch pha loãng 10⁻⁷ và 20 ml môi trường Agar dùng cho sản xuất trong đĩa schale có đường kính 9 cm. Lần lượt chia nhỏ hỗn hợp đó vào 2 đĩa, rồi nuôi cấy trong 48 giờ ở nhiệt độ 37°C bằng carbon dioxide. Sau đó đếm số khuẩn Colony đã phát triển. Khi đếm số vi khuẩn sống cần cứ theo số lần pha loãng nguyên liệu thử nghiệm, lượng dung dịch gây nhiễm, số lượng Colony đã phát triển thì số vi khuẩn sống của mẫu phải đạt như sau: trong 1 ml phải có trên 5x108 con vi khuẩn.
Công đoạn Bất hoạt vi khuẩn bằng Formalin (thimerosal tùy thuộc loại vi khuẩn): Bổ sung Formalin (thimerosal đối với các sản phẩm D8V, D9V, D9VII) theo tỉ lệ 0.2 vol% vào dịch khuẩn nuôi cấy chính rồi trộn đồng nhất hỗn dịch đó, sau đó nuôi cấy tĩnh ở nhiệt độ 2 ~ 5°C trong 48 tiếng. Sau thời gian tiếp xúc với formalin (thimerosal), vi khuẩn sẽ bị chết hoặc giảm độc lực (khả năng gây bệnh yếu hoặc không còn khả năng gây bệnh khi đưa vào cơ thể). Sau khi bất hoạt sẽ tạo ra dịch khuẩn bất hoạt.
Dịch bất hoạt được đem đi thử nghiệm bất hoạt: Chia nhỏ lần lượt 20 ml môi trường dung dịch dùng cho sản xuất vào 10 ống thử nghiệm, sau đó gây nhiễm lần lượt 10 ống đó với 0.5 ml mẫu. Rồi nuôi cấy trong 48 giờ ở nhiệt độ 37°C và quan sát không nhận thấy sự phát triển của vi khuẩn là đạt.
Công đoạn Ly tâm và làm tan: Ly tâm ở nhiệt độ thấp để gạt dịch khuẩn bất hoạt và căn cứ theo kết quả thử nghiệm số vi khuẩn sống của dịch khuẩn nuôi cấy chính thì cứ 1 ml sẽ có 1 × 10¹⁰ con vi khuẩn và cặn nổi trong dung dịch Phosphate Buffered Saline (PBS) sẽ tạo ra bán thành phẩm. Bảo quản bán thành phẩm ở nhiệt độ 2 ~ 5°C.
1.3.2.2. Quy trình san chia và sản xuất thuốc thú y
Thuốc thú y mà nhà máy sản xuất là vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Các loại vắc xin này sẽ được sản xuất từ các chế phẩm sinh học đã sản xuất tại nhà máy từ 2 quy trình trên (chế phẩm sinh học có bản chất là virus bất hoạt và chế phẩm sinh học có bản chất là vi khuẩn bất hoạt. Các loại vắc xin chỉ khác nhau về thành phần, quy trình sản xuất tương tự nhau:
a) Quy trình sản xuất thuốc thú y từ chế phẩm sinh học có bản chất là virus bị bất hoạt
Chia lọ
Đóng nút, thử nghiệm sản phẩm
Chế phẩm sinh học có bản chất là virus bất hoạt 
BTP cuối cùng
Lọ thủy tinh thải
Đóng gói
Vận chuyển
Kim loại thải, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thải
Kháng nguyên, muối và tá dược
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* Thuyết minh quy trình:
- Pha chế kháng nguyên, muối, tá dược: Chế phẩm sinh học có bản chất là virus bất hoạt ở quy trình sản xuất. Chế phẩm sinh học được bổ sung thêm Aluminium hydroxide gel (muối) với tỉ lệ 85:15% (1.5 ml), sau đó cho thêm dung dịch Phosphate buffer để pH đạt 6.0 khi đó tạo bán thành phẩm cuối cùng.
- Bán thành phẩm cuối cùng được chia vào từng lọ thủy tinh, nhựa rồi được đậy nút cao su, nắp nhôm và kiểm nghiệm trước khi đóng gói vận chuyển về kho bảo quản chờ xuất hàng.
- Các công đoạn kiểm nghiệm:
+ Thử nghiệm vô trùng: Sử dụng phương pháp thử nghiệm vô trùng – phương pháp thử nghiệm thông thường - Tiêu chuẩn chế phẩm sinh học dùng cho thử nghiệm để tiến hành thử nghiệm.
+ Thử nghiệm sản phẩm chia chai:
Thử nghiệm phủ nhận độc tính bất thường: Sử dụng phương pháp thử nghiệm phủ nhận độc tính bất thường – phương pháp thử nghiệm thông thường - Tiêu chuẩn chế phẩm sinh học dùng cho thử nghiệm để tiến hành thử nghiệm.
Thử nghiệm hiệu giá: Tiêm lần lượt 0.5 ml dung dịch tiêm (sản phẩm thử nghiệm) vào 5 con chuột thử nghiệm, tiêm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau 3 tuần. Sau khi tiêm mũi 2, ở ngày thứ 7, tiến hành thử nghiệm chệ ngự ngưng kết hồng cầu đối với huyết thanh của chuột thử nghiệm.
Cho 0.8 ml dung dịch muối sinh lý Caolin 25 w/v% vào 0.2 ml huyết thanh của động vật thử nghiệm đã được bất hoạt sau đó để hỗn dịch đó ở nhiệt độ thường trong 20 phút rồi ly tâm. Bổ sung 1 vol% dịch nổi hồng cầu chuột vào dịch nổi thu được sau khi ly tâm hỗn dịch trên ở 1.700G trong 10 phút, rồi khuấy đều. Tiếp tục để hỗn dịch đó ở nhiệt độ thường trong 20 phút, rồi lại ly tâm 1.700G 10 phút. Thu dịch nổi sẽ tạo ra huyết thanh pha loãng 10 lần.
Thử nghiệm chệ ngự ngưng kết hồng cầu: Tiến hành trong ống nghiệm loại nhỏ. Pha loãng 0.2 ml huyết thanh pha loãng 10 lần bằng khoảng 0.2 ml dung dịch PBS có bổ sung BSA 0.1 w/v%, tiếp theo bổ sung 0.2 ml 4 đơn vị kháng nguyên hồng cầu vào các dung dịch pha loãng rồi để ở nhiệt độ 37°C trong 60 phút. Sau đó lại bổ sung 0.2 ml dịch nổi hồng cầu chuột 1 vol% (nổi lên trong PBS có bổ sung 0.1 w/v% BSA) vào hỗn dịch trên, rồi nuôi cấy tĩnh ở nhiệt độ thường từ 1 ~ 2 giờ và quan sát.
b) Quy trình sản xuất thuốc thú y từ chế phẩm sinh học có bản chất là vi khuẩn 
Chia chai
Đóng nút, thử nghiệm sản phẩm
Chế phẩm sinh học có bản chất là vi khuẩn bị bất hoạt 
BTP cuối cùng
Thuỷ tinh, nhựa thải
Đóng gói
Vận chuyển
Kim loại thải, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thải
Kháng nguyên, muối và tá dược
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* Thuyết minh quy trình:
- Chế phẩm sinh học có bản chất là vi khuẩn bất hoạt được bổ sung thêm dung dịch Phosphate buffered saline (PBS), rồi bổ sung 10 vol% các chất ri-sodium phosphate dodecahydrate 16 w/v%, Aluminum chloride hexahydrate 10 w/v% và cô đặc hỗn dịch đó.
Ngoài ra, bổ sung thêm lượng Phenol 0.1 w/v% tồn dư (chất bảo quản), và dùng sodium hydroxide để điều chỉnh giá trị pH đạt 6.6 ~ 7.2, rồi bổ sung lượng Phosphate buffered saline tồn dư để tạo ra bán thành phẩm cuối cùng.
- Bán thành phẩm cuối cùng được chia vào từng lọ thủy tinh, nhựa rồi được đậy lắp cao su và kiểm nghiệm trước khi đóng gói vận chuyển về kho bảo quản chờ xuất hàng.
- Các công đoạn kiểm nghiệm: Thử nghiệm sản phẩm chia chai:
+ Thử nghiệm định lượng formalin (thimerosal đối với các sản phẩm D8V, D9V, D9VII): Sử dụng phương pháp định lượng Formalin (thimerosal) của phương pháp thử nghiệm chung trong tiêu chuẩn chế phẩm sinh học dùng cho động vật để tiến hành thử nghiệm, hàm lượng Formalin (thimerosal) phải dưới 0.05 vol%.
+ Thử nghiệm định lượng Aluminium:  Sử dụng phương pháp thử nghiệm định lượng Aluminium của phương pháp thử nghiệm chung trong tiêu chuẩn chế phẩm sinh học dùng cho động vật để tiến hành thử nghiệm, thì kết quả thử nghiệm phải đạt như sau: Trong 1 ml dung dịch thì hàm lượng Aluminium phải nằm trong phạm vi 0.95 ~ 1.30 mg.
+ Thử nghiệm định lượng Phenol: Sử dụng phương pháp định lượng Phenol của phương pháp thử nghiệm chung trong tiêu chuẩn chế phẩm sinh học dùng cho động vật để tiến hành thử nghiệm, hàm lượng Phenol phải dưới 0.1 vol%.
+ Thử nghiệm xác nhận mức độ độc tính: Sử dụng phương pháp thử nghiệm xác nhận mức độ độc tính của phương pháp thử nghiệm chung trong tiêu chuẩn chế phẩm sinh học dùng cho động vật để tiến hành thử nghiệm và kết quả của thử nghiệm phải đạt. Tuy nhiên, lượng tiêm cấy là 0.2 ml và phải tiến hành cân trọng lượng của động vật thử nghiệm ở ngày thứ 4 sau khi tiêm cấy. Pha loãng 10 lần nguyên liệu thử nghiệm trong dung dịch Phosphate buffered saline để tạo ra nguyên liệu tiêm cấy. Động vật thử nghiệm: Sử dụng 08 chuột thử nghiệm có trọng lượng khoảng 300g. Sử dụng kháng nguyên để phản ứng với kháng thể enzym vi khuẩn gốc.
+ Thử nghiệm kiểm tra ngoại quan: Không có dị vật, mùi lạ trong dung dịch đã bị làm đục, có màu vàng nhạt và đặc tính của từng chai đựng dung dịch chia nhỏ phải đồng nhất.
+ Thử nghiệm đo pH: Sử dụng máy đo pH để đo pH của sản phẩm. Sản phẩm đạt yêu cầu phải có pH đạt từ 6.6 – 7.2.
Sau khi sản phẩm đã đạt được các tiêu chuẩn đề ra trong quá trình thử nghiệm, được đem đi đóng gói sản phẩm chia chai vào hộp giấy để tạo ra thành phẩm và vận chuyển về kho chờ xuất hàng.
1.3.2.3. Quy trình sản xuất hoá chất (thuốc tiêm) dùng trong thú y
Hoá chất ở đây là thuốc tiêm. Quy trình sản xuất thuốc tiêm như sau:
Lọc
Chia chai
Nước, hoá chất 
Gia nhiệt, hoà tan hoá chất
Cặn dịch hoá chất
Đóng nút, Đóng gói
Tiệt trùng
Vận chuyển
Nhiệt dư, vỏ chai lọ chứa hoá chất thải
Nút cao su, kim loại thải

[bookmark: _Toc204592088]Hình 6. Quy trình sản xuất thuốc thú y từ chế phẩm sinh học có bản chất là virus bất hoạt 
* Thuyết minh quy trình:
Thành phần trong 1 lọ hóa chất dùng trong thú y (20ml), gồm:
+ Sodium chloride: 160.0 mg
+ Potassium dihydrogenphosphate: 9.0 mg
+ Di-Sodium hydrogen phosphate, 12-water: 50.4 mg
+ Đỏ phenol (chất chỉ thị pH): 0.2 mg
+ Nước RO
Hóa chất dùng trong thú y được sản xuất bằng cách: cho 480g Sodium chloride (0.8 w/v%) + 27g Potassium dihydrogenphosphate (0.045 w/v%) + 151.2g Di-sodium hydrogen phosphate, 12-water (0.252 w/v%) + Nước RO rồi bổ sung 0.6g Phenol (1 w/v%) vào bình chứa dung tích 60lit sau đó gia nhiệt, hòa tan ở nhiệt độ 121°C trong 30 phút. Sau đó lọc hỗn hợp dịch bằng màng lọc Membrane (có kích thước lỗ lọc là 450 nm) để thu dung dịch hóa chất.
Cuối cùng dịch hoá chất được chia ra các chai nhỏ 20 ml, rồi đóng nút cao su và tiệt trùng ở 121°C trong 40 phút sẽ tạo ra dung dịch hòa tan vắc xin, sau đó vận chuyển về kho bảo quản chờ ngày xuất hàng.
[bookmark: _Toc117941461][bookmark: _Toc94018699]1.4. Nguyên, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở; nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
[bookmark: _Toc117941462]1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu và hoá chất sử dụng để sản xuất
[bookmark: _Toc26259482]Do tính chất đặc thù sản xuất phụ thuộc vào đơn hàng của khách hàng vì thế công suất của mỗi loại sản phẩm cũng như nhu cầu nguyên liệu, phụ liệu của dự án sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm yêu cầu sản xuất của khách hàng.
[bookmark: _Toc204592065]	Bảng 1. Nhu cầu nguyên vật liệu hóa chất sản xuất của cơ sở
	STT 
	 Tên nguyên liệu, vật tư 
	 Đơn vị tính 
	 Số lượng 

	1
	Nhôm Photphat
	Gam
	198.767 

	2
	Chất kháng sinh Amphotericin B
	Gam
	15,1 

	3
	Bovine Coronavirus No.66/HL strain, inactived bulk
	Mi-li-lít
	11.889 

	4
	Chất kháng sinh Benzylpenicillin G potassium
	UNIT
	3.601 

	5
	Đường Glucoza. Đóng gói 500g/chai.
	Gam
	1.000 

	6
	Hợp chất muối hữu cơ EDTA
	Gam
	67,4 

	7
	Escherichia coli T-2-KB strain (K99 pili), inactived bulk 
	Mi-li-lít
	3.973 

	8
	Huyết thanh bào thai bò (Fetal Bovine Serum)
	Mi-li-lít
	638.552 

	9
	Formalin (Formaldehyde) 37%
	Mi-li-lít
	9.000 

	10
	Chất kháng sinh Kanamycin
	Gam
	260 

	11
	Amino axit glutamic
	Gam
	6.574,2 

	12
	Môi trường nuôi cấy tế bào MEM
	Gam
	211.630,2 

	13
	Natri đihydro phosphate
	Gam
	3.815,4 

	14
	Muối Kali Clorua
	Gam
	560 

	15
	Muối Kali hydro photphat
	Gam
	560 

	16
	Muối Natri Clorua
	Gam
	22.400 

	17
	Muối Natri hydro cacbonat
	Gam
	29.400 

	18
	Sodium Hydrogen L(+) Glutamate Monohydrate
	Gam
	3.000 

	19
	Muối Natri hydro photphat (Disodium Hydrogen Phosphate 12-Water)
	Gam
	8.939 

	20
	Chất kháng sinh Streptomycin
	Gam
	3.600 

	21
	Enzym tách tế bào 1:250
	Gam
	251,1 

	22
	Enzym tách tế bào T 4799
	Gam
	112 

	23
	Môi trường nuôi cấy tế bào TPB
	Gam
	66.417 

	24
	YEASTEXTRACT#&Chiết xuất nấm men ( Yeast Extract),CAS: 8013-01-2, đóng gói:500g/lọ. Hàng mới 100%
	Gam
	7.546,3 



[bookmark: _Toc45871486][bookmark: _Toc117780163]
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[bookmark: _Toc204592066]Bảng 2. Nhu cầu hoá chất cho hoạt động sản xuất của cơ sở
	STT
	Tên thương mại
	Thông tin hóa chất/tên thành phần
	Nhu cầu sử dụng tối đa (kg/năm)
	Số lượng sử dụng thực tế
(kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	Tên hóa chất
	Mã CAS
	Hàm lượng (%)
	
	
	

	I. Các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

	1
	Sodium azide
	Sodium azide
	26628-22-8
	98,00
	0,03
	0,03
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	2
	Formaldehyde solution about 37%
	Formaldehyde
	50-00-0
	37,00
	10,00
	9,00
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	II. Các hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

	II.1. Các tiền chất công nghiệp

	3
	Spor-Klenz Concentrate Cold Sterilant
	Acetic acid
	64-19-7
	9,00
	12,80
	3,20
	Dùng để vệ sinh sàn, bề mặt phòng sạch

	
	
	Hydrogen peroxide
	7722-84-1
	20,00
	
	
	

	
	
	Peroxyacetic acid
	79-21-0
	5,00
	
	
	

	4
	Hydrochloric Acid
	Hydrochloric acid
	7647-01-0
	31,00
	420,00
	420,00
	Dùng để tái sinh khối di

	5
	Sulfuric Acid
	Sulfuric acid
	7664-93-9
	96,00
	2,00
	2,00
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	6
	Hexamethylenetetramine
	1,3,5,7-Tetraazaadamantane
	100-97-0
	99,50
	0,01
	0,01
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	7
	Hydrogen peroxide 30%
	Hydrogen peroxide
	7722-84-1
	30,00
	1,75
	1,75
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	8
	Spor-Klenz Concentrate Cold Sterilant
	Acetic acid
	64-19-7
	9,00
	12,80
	3,20
	Dùng để vệ sinh sàn, bề mặt phòng sạch

	
	
	Hydrogen peroxide
	7722-84-1
	20,00
	
	
	

	
	
	Peroxyacetic acid
	79-21-0
	5,00
	
	
	

	9
	Sodium Hydroxide
	Sodium hydroxide

	1310-73-2
	40,00
	400,00
	390,00
	Hóa chất xử lý nước

	10
	Acetylacetone
	Acetylacetone
	123-54-6
	99,80
	0,50
	0,50
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	11
	NaOH 99%  Xút vảy
	Sodium hydroxide
	1310-73-2
	99,00
	4,00
	4,00
	Dùng để xử lý chai thủy tinh

	12
	Nitric acid 65%
	Nitric acid
	7697-37-2
	67,50
	1,00
	1,00
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	13
	Sodium hydroxide solution
	Sodium hydroxide
	1310-73-2
	4,00
	1,10
	1,10
	Dùng trong phòng thí nghiệm Mục đích sử dụng khác

	14
	Hydrogen Peroxide
	Hydrogen peroxide
	7722-84-1
	50,00
	300,00
	300,00
	Hóa chất xử lý nước

	III. Các hóa chất nguy hiểm khác

	15
	Streptomycin sulfate
	Streptomycin sulphate
	3810-74-0
	3,00
	4,00
	3,75
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	16
	Tryptic Soy agar
	Sodium 2-oxopropanoate
	113-24-6
	5,50
	4,00
	4,00
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	17
	Polysorbate 20
	Sorbitan, monododecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.
	9005-64-5
	99,80
	1,50
	1,50
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	18
	Sodium carbonate
	Sodium carbonate
	497-19-8
	99,80
	0,60
	0,60
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	19
	Tryptose Sulfite Cycloserine
	Disodium disulphite
	7681-57-4
	2,00
	0,50
	0,50
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	20
	Kaolin
	Kaolin
	1332-58-7
	99,50
	0,50
	0,50
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	21
	Disodium Hydrogen Phosphate 12-Water(Na2HPO4)
	Phosphoric acid, sodium salt, hydrate (1:2:12)
	10039-32-4
	99,00
	11,50
	11,50
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	22
	L.(+) Glutamine
	Levoglutamide
	56-85-9
	99,00
	12,00
	11,50
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	23
	Cell Banker 2
	Dimethyl sulfoxide
	67-68-5
	10,00
	0,80
	0,80
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	24
	Benzylpenicillin G potassium
	Potassium 3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azbicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
	113-98-4
	99,50
	0,33
	0,33
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	25
	Ethidium bromide solution(10ML)
	3,8-diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide
	1239-45-8
	5,50
	0,00
	0,00
	Mục đích sử dụng khác. Mục đích sử dụng khác

	26
	Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
	Phosphoric acid, sodium salt, hydrate (1:1:2)
	13472-35-0
	99,80
	4,00
	3,00
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	27
	Dung dịch Javen Sodium Hypochlorid
	Sodium hypochlorite
	7681-52-9
	9,50
	1.000,00
	885,00
	Dùng để vệ sinh sàn phòng sạch và dụng cụ thí nghiệm

	28
	Sodium acetate trihydrate
	Sodium acetate trihydrate
	6131-90-4
	98,50
	0,50
	0,50
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	29
	Sodium chloride
	Sodium chloride
	7647-14-5
	99,75
	24,00
	23,50
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	30
	Potassium dihydrogen phosphate
	Potassium dihydrogenphosphate
	7778-77-0
	99,80
	1,00
	1,00
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	31
	Aluminium Chloride Hexahydrate
	Aluminum trichloride hexahydrate
	7784-13-6
	98,50
	0,03
	0,03
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	32
	Albumins, blood serum
	Albumins, blood serum
	9048-46-8
	98,00
	0,05
	0,05
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	33
	EDTA-Na2
	Disodium 2,2'-{ethane-1,2-diylbis[(carboxymethyl)imino]}diacetate dihydrate
	6381-92-6
	99,80
	0,10
	0,10
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	34
	99.5％ Ethanol
	Ethanol, Cồn, Rượu
	64-17-5
	99,50
	0,50
	0,50
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	35
	R2A agar
	Sodium 2-oxopropanoate
	113-24-6
	1,65
	1,50
	1,50
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	36
	Amphotericin B
	Amphotericin B
	1397-89-3
	99,50
	0,01
	0,01
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	37
	Adju-phos
	Aluminum phosphate
	7784-30-7
	0,50
	215,00
	215,00
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	38
	sodium hydrogen l(+)glutamate monohydrate
	Glutamate (L-), monosodium, monohydrate
	6106-04-3
	99,00
	4,00
	3,50
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	39
	Kanamycin sulfate
	Kanamycin sulphate
	25389-94-0
	97,50
	0,33
	0,33
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	40
	Fluid Thioglycollate medium
	Sodium sulfanylacetate
	367-51-1
	5,50
	0,50
	0,50
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	41
	Ethanol 70%
	Ethanol, Cồn, Rượu
	64-17-5
	70,00
	4.000,00
	3.360,00
	Dùng để vệ sinh bề mặt, dịch cụ trong phòng thí nghiệm và phòng sạch

	42
	Trypsin T4799
	Trypsin
	9002-07-7
	99,50
	0,15
	0,13
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	43
	Citric acid anhydrous
	Citric acid
	77-92-9
	99,80
	0,60
	0,60
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	44
	Trypsin (1:250)
	Trypsin
	9002-07-7
	80,00
	0,30
	0,30
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	45
	Glycerol
	Glycerol
	56-81-5
	99,50
	0,50
	0,50
	Mục đích sử dụng khác. Mục đích sử dụng khác

	46
	Muối tinh khiết (Sodium Chloride)
	Sodium chloride
	7647-14-5
	99,50
	2.400,00
	2.400,00
	Muối cho nồi hấp 

	47
	Potassium chloride
	Potassium chloride
	7447-40-7
	99,80
	1,50
	1,50
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y

	48
	o-Phenylenediamine dihydrochloride
	O-phenylenediamine dihydrochloride
	615-28-1
	40,00
	0,00
	0,00
	Dùng trong phòng thí nghiệm

	49
	D-Glucose
	D-Glucose
	50-99-7
	96,50
	1,00
	1,00
	Dùng trong sản xuất vắc xin thú y






1.4.2. Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng điện
Nguồn cung cấp điện: Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II
Nhu cầu sử dụng: Theo hoá đơn sử dụng điện thực tế của cơ sở năm 2024 nhu cầu sử dụng điện trung bình khoảng 200.000 KW/tháng.
(Hóa đơn tiền điện hàng tháng tại Nhà máy đính kèm phụ lục) 
[bookmark: _Toc117941463]1.4.3. Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng nước 
Nguồn cung cấp nước: Nước sạch do Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II cung cấp.
Theo hoá đơn sử dụng nước thực tế cơ sở, nhu câu sử dụng nước năm 2024 như sau:
[bookmark: _Toc204592067]Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở năm 2024
	Tháng
	Lượng nước sử dụng (m3/tháng)
	Lượng nước sử dụng trung bình (m3/ngđ)

	12/2023
	1.105
	42,5

	01/2024
	806
	31

	02/2024
	820
	31,5

	3/2024
	1.130
	43,5

	4/2024
	935
	36

	5/2024
	1.104
	42,5

	6/2024
	1.174
	45,2

	7/2024
	1.460
	56,2

	8/2024
	1.387
	53,3

	9/2024
	1.927
	74,1

	10/2024
	2.175
	83,7

	11/2024
	1.104
	42,5

	Trung bình
	48,5

	Ngày sử dụng nhiều nhất
	84 (làm tròn)


(Hóa đơn tiền nước hàng tháng tại cơ sở năm 2024 đính kèm phụ lục)
[bookmark: _Hlk171069497]Hiện nay cơ sở có khoảng 61 công nhân lao động. Công suất hoạt động của nhà máy chỉ đạt khoảng 50% - 70 % so với công suất thiết kế (tùy từng thời điểm). Trường hợp hoạt động 100% công suất thì số lượng công nhân có thể đạt 200 người. Khi nhà máy hoạt động 100% công suất ước tính có khoảng 150 công nhân làm việc và tổng nhu cầu nước cấp cho nhà máy khoảng 100 m3/ngày đêm.
Nhu cầu sử dụng nước cho từng hạng mục của cơ sở như sau:
- Nhu cầu cấp cho 01 người/ngày theo TCVN 13606:2023 là 25 l/người/ngày nên với tối đa 200 người làm việc tại nhà máy, cùng với hệ số không điều hòa giờ = 3 thì tổng lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên là:
QSinh hoạt = 150 người x 0,025 x 3 m3/gày = 11,25 m3/ngày đêm.
- Nước vệ sinh phòng nuôi động vật thí nghiệm: khoảng 3,75 m3/ngày đêm.
- Nước cấp cho hoạt động thí nghiệm và sản xuất (nước súc rửa thiết bị thí nghiệm, máy móc sản xuất thuốc): khoảng 50 m3/ngày đêm.
- Nước cấp cho sản xuất thuốc nước: khoảng 30 m3/ngày đêm.
- Nước tưới cây, rửa đường: theo thực tế khoảng 5 m3/ngày đêm.
Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tại nhà máy khi hoạt động tối đa 100% công suất như sau:
[bookmark: _Toc204592068]Bảng 4. Nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động của nhà máy
	STT
	Mục đích sử dụng
	Nhu cầu sử dụng nước
(m3/ngày đêm)
	Nước thất thoát/bay hơi
(m3/ngày đêm)
	Nước thải
(m3/ngày đêm)

	1
	Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của cán bộ công nhân viên
	11,25
	-
	11,25

	2
	Nước vệ sinh phòng nuôi động vật thí nghiệm
	3,75
	-
	3,75

	3
	Nước cấp cho hoạt động thí nghiệm (pha hoá chất, súc rửa chai lọ hoá chất, máy móc thiết bị sản xuất…)
	50
	-
	50

	4
	Nước cấp cho sản xuất thuốc nước
	30
	Nước đi vào sản phẩm, không xả thải

	5
	Nước dùng cho tưới cây rửa đường, …
	5
	5
	-

	
	Nhu cầu sử dụng nước tổng cộng
	100
	5
	65


Nước cấp cho PCCC dự kiến khoảng 10 m3/lần: Nước cấp PCCC chỉ phát sinh khi xảy ra sự cố cháy nổ, vì vậy không đưa lượng nước cấp PCCC vào bảng cân bằng nước.
- Sơ đồ toàn bộ quy trình như sau:
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 
60 m3/ngđ
Nước cấp sản xuất thuốc nước
30 m3/ngđ

Nước cấp 100
m3/ngđ
Nước cấp vệ sinh phòng nuôi động vật thí nghiệm 


Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
16 m3/ngày đêm
Tưới cây, rửa đường,…
Tiêu hao, thấm đất 
5 m3/ngđ
30
m3/ngđ
15 m3/ngđ
Nước cấp sinh hoạt
5 m3/ngđ
Nước cấp cho hoạt động thí nghiệm và vệ sinh máy móc thiểt bị sản xất 50 m3/ngđ

Hệ thống thoát nước của KCN Thăng Long II
50
m3/ngđ
Vào sản phẩm, không thải ra môi trường



[bookmark: _Toc204592089]Hình 7. Chu trình cân bằng nước khi hoạt động tối đa công suất của cơ sở
- Toàn bộ nước thải từ hoạt động vệ sinh phòng nuôi động vật thí nghiệm và nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 16 m3/ngđ, đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Thăng Long II trước khi xả ra hệ thống thu gom của KCN.
- Nước thải từ hoạt động thí nghiệm và vệ sinh máy móc thiết bị sản xuất được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 60 m3/ngđ để xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Thăng Long II trước khi xả ra hệ thống thu gom của KCN.
- Nước cấp cho quá trình sản xuất thuốc nước sẽ đi vào sản phẩm, không thải ra ngoài môi trường. 
- Nước sạch được sử dụng cho hoạt động tưới cây rửa đường sẽ tiêu hao hoặc ngấm đất, không xả thải ra ngoài môi trường.
- Toàn bộ nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sản xuất được thu gom về hố ga cuối trước khi xả thải ra hệ thống thoát nước của KCN Thăng Long II.
[bookmark: _Toc112158731][bookmark: _Toc117941464]1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở
1.5.1. Hạng mục các công trình của cơ sở
Tổng diện tích đất của cơ sở là 26.006,1 m2. 
Mặt bằng tổng thể của cơ sở được thể hiện trên trên ảnh vệ tinh của google như hình dưới đây:
[image: ]
[bookmark: _Toc204592090]Hình 8. Các hạng mục công trình hiện hữu đã hoàn thành của cơ sở
- Các hạng mục công trình đã hoàn thành của dự án đươc trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc204592069]Bảng 5. Các hạng mục công trình đã hoàn thành của cơ sở
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Diện tích
	Ghi chú

	I. Công trình chính

	1
	Xưởng sản xuất
	m2
	3.571,19
	Đang hoạt động 

	2
	Văn phòng
	m2
	323,32
	

	3
	Nhà kiểm soát chất lượng (QC)
	m2
	390,6
	

	4
	Nhà phụ (nhà động vật)
	m2
	194,11
	

	5
	Tòa nhà Nghiên cứu-Phát triển và nhà ăn
	m2
	480
	

	II. Các hạng mục công trình phụ trợ 

	1
	Đường nội bộ
	Hệ thống
	01
	Đang hoạt động

	2
	Nhà bảo vệ
	m2
	28
	

	3
	Nhà để xe đạp, xe máy
	m2
	140
	

	III. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

	1
	Khu lưu giữ chất thải
	m2
	20
	Đang hoạt động

	2
	Cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa
	m2
	5.310,8
	

	3
	Bể tách dầu mỡ, dung tích 3m3
	Bể
	01
	

	4
	Bể tự hoại, dung tích 4,5 m3 và 6,8 m3 
	Bể
	02 
	

	5
	Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 60 m3/ngày đêm
	Hệ thống
	01
	

	6
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
công suất 16 m3/ngày đêm
	Hệ thống
	01
	

	7
	05 Hệ thống xử lý khí thải, tổng công suất: 19.900 m3/giờ
	Hệ thống
	01
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	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Nơi sản xuất
	Công đoạn sử dụng

	1
	Cân kỹ thuật
	Chiếc
	2
	Nhật Bản
	Pha môi trường

	2
	Ống đong
	Chiếc
	3.000
	Nhật Bản
	Pha môi trường

	3
	Bình hoà tan
	Chiếc
	100
	Nhật Bản
	Pha môi trường

	4
	Thiết bị lọc (lọc vô khuẩn)
	Chiếc
	10
	Nhật Bản
	Đông tan, làm tan

	5
	Thiết bị lọc (lọc trong)
	Chiếc
	10
	Nhật Bản
	Đông tan, làm tan

	6
	Đèn soi độ trong
	Chiếc
	3
	Nhật Bản
	Lây nhiễm

	7
	Thiết bị đo Ph
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	Kiểm nghiệm

	8
	Buồng hấp
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	Hấp môi trường

	9
	Lò sấy ướt
	Chiếc
	2
	Nhật Bản
	Khử trùng

	10
	Lò sấy khô
	
	1
	Nhật Bản
	Khử trùng

	11
	Máy đóng ống và dập nút cao su
	Chiếc
	1
	Đức
	Đóng ống và dập nút sản phẩm

	12
	Tủ ẩm loại lớn
	Chiếc 
	18
	Nhật Bản
	Nuôi cấy vi sinh vật

	13
	Máy ly tâm lạnh tốc độ cao
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	Ly tâm

	14
	Máy ly tâm để bàn
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	Ly tâm

	15
	Nồi phản ứng sinh học
	Chiếc
	2
	Nhật Bản
	Nuôi cấy và lây nhiễm vi sinh vật

	16
	Hệ thống lọc trạm sản xuất thử nghiệm
	Hệ thống
	1
	Thuỵ Điển
	-

	17
	Tank inox
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	-

	18
	Hệ thống sản xuất nước RO
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	Lọc nước

	Trang thiết bị kiểm nghiệm thuốc thú y

	19
	Tủ ấm
	Chiếc
	2
	Nhật Bản
	Nuôi cấy VSV

	20
	Tủ nuôi cấy vô trùng
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	Nuôi cấy VSV

	21
	Kính hiển vi quang học
	Chiếc
	2
	Nhật Bản
	Kiểm nghiệm

	22
	Máy đo Ph
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	Kiểm nghiệm

	23
	Máy đếm khuẩn lạc
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	Kiểm nghiệm

	24
	Lò sấy ướt
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	Kiểm nghiệm

	25
	Ống đong
	Chiếc
	1000
	Nhật Bản
	Kiểm nghiệm

	26
	Ống thử nghiệm
	Chiếc
	5000
	Nhật Bản
	Kiểm nghiệm

	27
	Bình hình nón
	Chiếc
	100
	Nhật Bản
	Kiểm nghiệm

	28
	Tủ ấp CO2
	Chiếc
	2
	Nhật Bản
	Kiểm nghiệm

	Trang thiết bị bảo quản vi sinh vật

	29
	Tủ lạnh âm sâu
	Chiếc
	3
	Nhật Bản
	Bảo quản

	Trang thiết bị tiệt trùng

	30
	Hệ thống CIP (rửa tại chỗ)
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	Tiệt trùng

	31
	Hệ thống SIP (tiệt trùng tại chỗ)
	Chiếc
	1
	Nhật Bản
	Tiệt trùng

	32
	Hệ thống báo cháy
	Hệ thống
	1
	Nhật Bản
	

	33
	Hệ thống điều khiển báo động
	Hệ thống
	1
	Nhật Bản
	Phòng sự cố

	34
	Thiết bị phòng cháy chữa cháy bên trong
	Hệ thống
	1
	Nhật Bản
	Phòng sự cố

	35
	Thiết bị phòng cháy chữa cháy bên ngoài
	Hệ thống
	1
	Nhật Bản
	Phòng sự cố

	36
	Trang thiết bị văn phòng
	Bộ
	1
	Nhật Bản
	-

	Thiết bị bảo vệ môi trường

	37
	Hệ thống xử lý khí thải
	Hệ thống
	05
	Việt Nam
	-

	38
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	Hệ thống
	1
	Việt Nam
	--

	39
	Hệ thống xử lý nước thải sản xuất
	Hệ thống
	1
	Việt Nam
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CHƯƠNG II:
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[bookmark: _Toc178781653][bookmark: _Toc94018704]1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Theo quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc Gia thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có những nội dung chủ yếu sau đây:
- Quan điểm:
+  Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia phải phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường mà Việt Nam tham gia, ký kết; đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Kịch bản biến đổi khí hậu. Quy hoạch bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn cả nước.
+ Quy hoạch bảo vệ môi trường là định hướng bảo vệ môi trường cho các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, bảo đảm nguyên tắc xuyên suốt, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, yếu tố môi trường phải được tính đến trong từng hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hài hòa với tự nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, chuyển dịch năng lượng công bằng, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ 2021 - 2030.
+ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia bảo đảm tính mở và linh hoạt để tích hợp, lồng ghép vào các quy hoạch khác có liên quan, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng ngừa các vấn đề môi trường từ sớm, từ xa; thúc đẩy phương thức quản lý tổng hợp, tiếp cận tổng thể dựa vào hệ sinh thái tự nhiên.
+ Quy hoạch bảo vệ môi trường nhằm tăng cường kết nối hài hòa trong hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường giữa các vùng kinh tế - xã hội, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chủ động phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ các khu vực có yếu tố nhạy cảm môi trường; tập trung xử lý các vấn đề môi trường xuyên biên giới, liên vùng, liên tỉnh; kết hợp với bảo tồn giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học, thúc đẩy sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên.
+ Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư để thực hiện Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; huy động tối đa nguồn lực xã hội, kết hợp với tăng chi ngân sách; áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại về môi trường, người hưởng lợi từ các giá trị môi trường phải trả tiền; sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế kết hợp với nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động trong bảo vệ môi trường của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân.
 Dự án thuộc khu công nghiệp nên không thuộc khu vực có yếu tố nhạy cảm môi trường do đó phù hợp với quan điểm của Quy hoạch. Dự án cam kết chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sự cố môi trường do đó phù hợp với quan điểm của Quy hoạch.
- Yêu cầu về mục tiêu:
a) Mục tiêu tổng quát
Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
 Dự án luôn có công trình xử lý nước thải, khí thải đảm bảo xử lý đạt các quy định trước khi thải ra ngoài môi trường, không gây ô nhiễm và suy thoái môi trường, không làm giảm đa đa dạng sinh học, do đó phù hợp với mục tiêu của Quy hoạch.
b) Mục tiêu cụ thể
- Đối với phân vùng môi trường: Định hướng phân vùng môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo tiêu chí yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật.
 Dự án thuộc khu công nghiệp nên không thuộc khu vực có yếu tố nhạy cảm môi trường do đó phù hợp với mục tiêu của Quy hoạch.
- Đối với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: Định hướng bảo tồn giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên nhằm phục hồi và duy trì các hệ sinh thái tự nhiên, ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học trên cơ sở củng cố, mở rộng, thành lập mới và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, vùng đất ngập nước quan trọng và cơ sở bảo tồn để lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm, mẫu giống cây trồng và vật nuôi.
 Dự án luôn có công trình xử lý nước thải, khí thải đảm bảo xử lý đạt các quy định trước khi thải ra ngoài môi trường, không gây ô nhiễm và suy thoái môi trường, không làm giảm đa đa dạng sinh học, do đó phù hợp với mục tiêu của Quy hoạch.
- Đối với khu xử lý chất thải tập trung: Định hướng hình thành đồng bộ hệ thống khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có quy mô công suất và công nghệ xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý được toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trên phạm vi cả nước, hạn chế tối đa lượng chất thải rắn chôn lấp trực tiếp, thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, thúc đẩy hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải. Đồng thời, xây dựng được cơ chế, chính sách thuận lợi để đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động xử lý chất thải. 
- Đối với mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường: Định hướng thiết lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia, cấp tỉnh thống nhất và đồng bộ, hiện đại, có tính liên kết trên phạm vi cả nước để chủ động theo dõi hiện trạng và bước đầu xây dựng năng lực dự báo diễn biến chất lượng môi trường, cảnh báo ô nhiễm môi trường; bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường. 
 Dự án thuộc KCN, được quan trắc theo hợp đồng ký kết với KCN, do đó phù hợp với mục tiêu của Quy hoạch.
c) Tầm nhìn đến năm 2050:
Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm môi trường sống trong lành cho Nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và duy trì được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội phát triển hài hoà với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp nhằm hướng tới đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh môi trường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
 Dự án “Thành lập Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories – Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thú y” được thực hiện Lô đất số F - 6, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Dự án nằm trong KCN đã được quy hoạch để phát triển công nghiệp; không nằm trong vùng cần bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; không nằm trong các vùng nhạy cảm, vùng cần bảo vệ nghiêm ngặt… Ngoài ra, quá trình hoạt động, chủ dự án cam kết kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, không thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong phạm vi dự án được thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 
Như vậy, dự án phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024, theo đó:
- Mục tiêu đến năm 2030: Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình dộ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; theo hướng trở thành một đô thị thông minh, xanh, môi trường sống tốt; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế cacbon thấp; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; đời sống nhân dân được nâng cao; quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. 
- Tầm nhìn đến năm 2050: Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thông minh; thành phố giàu đẹp, văn minh, văn hiến hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa; là nơi đáng sống của vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng; là trung tâm kết nối giữa các địa phương trong vùng, giao thương với các nước Đông Bắc Á đặt trong mối liên kết đa ngành, các tỉnh thuộc vùng Thủ Đô.
- Đối với công nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo với các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa cao tại các công đoạn có giá trị gia tăng cao. Các ngành công nghiệp ưu tiên bao gồm: Công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ số (sản xuất các sản phẩm điện tử, viễn thông, thiết bị di động, máy vi tính và linh kiện; thiết kế sản xuất chất bán dẫn, pin, bộ tích điện; sản phẩm quang học; công nghệ phần mềm, rô bốt, thiết bị tích hợp….); công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao; sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, dược phẩm; sản xuất thiết bị điện, năng lượng; Công nghiệp sản xuất cơ khí – chế tạo (sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng, linh kiện…); công nghiệp dệt may; công nghiệp vật liệu, nhất là vật liệu mới…..
Ngoài ra, quy hoạch xác định mục tiêu ưu tiên phát triển các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt là các khu có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo cho phát triển bền vững.
 Dự án “Thành lập Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories – Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thú y” với hoạt động đặc thù là sản xuất thuốc thú y thuộc nhóm ngành nghề ưu tiên phát triển. Quá trình hoạt động, chủ dự án cam kết cam kết kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, không thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; cam kết xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn của KCN và đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN; chất thải rắn phát sinh trong phạm vi dự án được thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 
Như vậy, dự án phù hợp Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia.
[bookmark: _Hlk177551940]* Về quy hoạch sử dụng đất: Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 30/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thì cơ cấu đất dành cho các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của huyện Yên Mỹ (nay là xã Nguyễn Văn Linh) sẽ tăng nhiều. Do đó việc thực hiện dự án tại KCN Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Yên Mỹ (nay là xã Nguyễn Văn Linh). 
[bookmark: _Toc76718992][bookmark: _Toc28186130][bookmark: _Toc55334373][bookmark: _Toc28178200][bookmark: _Toc16776838][bookmark: _Toc178781654]2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
· Với khí bụi thải
Khí thải của Nhà máy được xử lý bằng màng lọc sợi thuỷ tinh 03 lớp, đáp ứng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải.
· Với nước thải
- Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 16 m3/ngày đêm để xử lý đạt Tiêu  chuẩn của KCN Thăng Long II trước khi xả vào hệ thống cống chung của KCN để đưa về trạm XLNT tập trung của KCN Thăng Long II xử lý tiếp. 
- Toàn bộ nước thải sản xuất được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 60 m3/ngày đêm để xử lý đạt Tiêu  chuẩn của KCN Thăng Long II trước khi xả vào hệ thống cống chung của KCN để đưa về trạm XLNT tập trung của KCN Thăng Long II xử lý tiếp. 
Trạm XLNT tập trung của KCN được xây dựng với công suất xử lý tối đa lên đến 15.000m3/ngày.đêm, hiện đang tiếp nhận khoảng 7.504 m3/ngày đêm (Theo “Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong các KCN năm 2023 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên”) nên hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận toàn bộ lượng nước thải của Nhà máy.
· Với chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại
Nhà máy đã xây dựng các kho chứa chất thải thông thường và chất thải nguy hại. Đồng thời, cũng đã ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để định kỳ đến vận chuyển và đem đi xử lý theo quy định. Nhờ đó, trong quá trình hoạt động, việc phát sinh chất thải của Nhà máy sẽ không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Tổng kết, hoạt động của Nhà máy phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tại khu vực.
[bookmark: _Toc117941472]
CHƯƠNG III: 
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc94018705][bookmark: _Toc117941473]3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
3.1.1. [bookmark: _Toc117941474]Thu gom, thoát nước mưa
Nước mưa là nguồn phát sinh có tính phân tán và không liên tục. Hệ thống tiêu thoát nước mưa được thiết kế riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải. Do hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa thấp nên nước mưa sẽ được thu gom bằng hệ thống thoát nước nội bộ rồi được đưa vào hệ thống cống thoát nước mưa của KCN.
Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn của nhà máy bao gồm các máng thu nước mái các công trình nhà xưởng sản xuất chính, nhà kho, nhà phụ trợ được thu vào đường ống D300-800 mm rồi cùng với nước mưa chảy tràn trên sân bãi đường nội bộ (i = 1%) được xả trực tiếp xuống hệ thống mương hở kết cấu đáy bê tông vữa chiều dài là 1.250 m. 
[image: ]
[bookmark: _Toc204592091][bookmark: _Toc117780191]Hình 9. Mô tả hệ thống thoát nước mưa
Hệ thống thoát nước mưa bao gồm các tuyến thoát nước xung quanh nhà máy kết hợp cùng các hố ga thoát nước (kích thước B =600mm, H = 500mm) được bố trí với độ dốc từ i=0,2% tới i =0,5% để đảm bảo dòng nước thải có thể tự chảy ra hệ thống thoát nước mưa của KCN. 
Khoảng cách các hố gas trung bình là (50 m/hố) hoặc giữa các điểm giao cắt hệ thống mương với nhau vừa để thu nước mưa đồng thời lắng đất cát. Số hố ga thoát nước mưa trên toàn hệ thống là 58 hố. Số điểm xả thải nước mưa là 01 điểm. 
Vị trí điểm xả nước mưa: 20.915143, 106.070849
 X =  2 313 665 (m)                     Y = 559 183 (m)
(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o)

3.1.2. [bookmark: _Toc117941475]Thu gom, thoát nước thải
[bookmark: bookmark72]a) Hệ thống thu gom thoát nước thải


   Nước thải sinh hoạt
Nước thải từ bếp nhà ăn
Bể tự hoại

Hệ thống xử lý nước thải  sinh hoạt 16 m3/ngđ

Nước thải vệ sinh khu vực chăn nuôi động vật thí nghiệm
Nước thải từ hoạt động thí nghiệm và sản xuất: pha hoá chất, súc rửa thiết bị, máy móc
Đấu nối với HTXL của KCN
Hố ga xả thải
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 60 m3/ngđ


Song chắn rác

Bể tách mỡ












[bookmark: _Toc204592092]Hình 10. Sơ đồ thu gom nước thải
Nước thải của Nhà máy thuộc bao gồm các nguồn sau: nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất.
- Nước thải sinh hoạt từ các khu vực vệ sinh được xử lý sơ bộ qua 02 bể tự hoại: 01 bể cạnh tòa nhà hành chính (giáp với hàng rào công ty) có dung tích là 4.5m3 và 01 bể cạnh tòa nhà Nghiên cứu phát triển và nhà ăn (giáp hàng rào công ty) có dung tích là 6.8m3. Sau đó, theo đường ống PVC D110, có tổng chiều dài khoảng 200m về Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 16 m3/ngày đêm để xử lý trước khi thoát vào hệ thống đấu nối nước thải của KCN.
- Nước thải nhà ăn được xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ có dung tích là 3m3 . Sau đó, theo đường ống PVC D110, có tổng chiều dài khoảng 100m về Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 16 m3/ngày đêm để xử lý trước khi thoát vào hệ thống đấu nối nước thải của KCN.
- Nước thải vệ sinh các khu vực chăn nuôi động vật thí nghiệm theo đường ống PVC D110, có tổng chiều dài khoảng 150m về Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 16 m3/ngày đêm để xử lý trước khi thoát vào hệ thống đấu nối nước thải của KCN.
- Nước thải từ các hoạt động thí nghiệm (súc rửa thiết bị thí nghiệm, pha hoá chất), súc rửa vệ sinh máy móc thiết bị sản xuất thuôc theo các đường ống PVC D90, D110... có tổng chiều dài khoảng 500m về Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 60 m3/ngày đêm để xử lý trước khi thoát vào hệ thống đấu nối nước thải của KCN.
Nước thải sau xử lý của Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 16 m3/ngđ được bơm qua đường ống HDPE D100, nước thải sau xử lý của Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 60 m3/ngđ được bơm qua đường ống HDPE D150, tập trung về hố ga xả thải. Tại đây nước thải được tự chảy ra nguồn tiếp nhận là tuyến cống thu gom nước thải của KCN. Toạ độ điểm xả thải: 20.916105, 106.070188
X = 2.313.770 (m)            Y = 559.114 (m)
(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 30)
3.1.3. [bookmark: bookmark78]	Xử lý nước thải 
a, Hệ thống XLNT sản xuất công suất 60 m3/ngày đêm 
[image: ]
02 Bể xử lý nước (60m3/bể)
Mỗi bể có 02 bơm khuấy và 02 bơm thải

[bookmark: _Toc204592093][bookmark: _Toc117780198]	Hình 11. Hệ thống XLNT sản xuất 60 m3/ngđ

Thuyết minh hệ thống xử lý nước thải sản xuất 60m3 /ngđ:
Nhà máy sử dụng nồi hấp tiệt trùng và nước javen để vệ sinh máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất. 
Sau khi quá trình khử nhiễm hoàn tất, toàn bộ tác nhân sinh học đã được loại bỏ khỏi thiết bị. Nước thải phát sinh từ các khu vực sản xuất sẽ được bơm qua các hố thu gom trung gian, sau đó chuyển tiếp vào hai bể khuấy (dung tích 60 m³ mỗi bể) có chức năng làm giảm nhiệt độ và đồng nhất thành phần nước thải. 
Cuối cùng, nước thải được bơm ra hố ga chung, hòa cùng nước thải sinh hoạt sau xử lý, trước khi thoát ra hệ thống thu gom nước thải tập trung của khu công nghiệp.
[bookmark: _Toc204592071][bookmark: _Toc117780166]Bảng 7. Các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải sản xuất 60 m3/ngđ
	STT
	Tên thiết bị
	Đặc điểm
	Số lượng
	ĐVT

	
	
	Dung tích
	Vật liệu
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Bể xử lý số 1
	60m3
	Bê tông
	1
	Cái

	3
	Bể xử lý số 2
	60m3
	Bê tông
	1
	Cái

	Các loại thiết bị, máy móc sử dụng trong hệ thống XLNT 

	1
	Bơm thoát nước xử lý
	- Loại: bơm chìm
- Công suất: 150 lit/phut x 5mH
	4
	Cái

	2
	Bơm khấy nước thải
	- Loại: bơm chìm
- Công suất: 50 lit/phut x 5mH 
	4
	Cái





b) Hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 16 m3/ngày đêm 
Bể chứa bùn
Bùn thải
Bể điều hoà
Nước thải sinh  hoạt, nước vệ sinh phòng nuôi động vật thí nghiệm
Bể tách dầu
Bể kỵ khí
Bể vi sinh hiếu khí
Bể lắng
Hệ thống thu gom nước thải của KCN
Bùn tuần hoàn
Clorine
Thiết bị sục khí
Dinh dưỡng (Amoniac)
Bể khử trùng/bể xả

[bookmark: _Toc117780199]


















[bookmark: _Toc204592094]Hình 12. Hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 16m3/ngđ
Thuyết minh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 16 m3 /ngđ:
Bể tách dầu: 
Có chức năng lắng cặn và tách dầu nổi trên bề mặt nước thải. 
Bể điều hoà: 
Có chức năng điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải. Từ bể này, nước thải được chuyển đến bể kỵ khí bằng bơm chìm. Đồng thời bể này cũng có vai trò làm bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo trì trong thời gian nhất định.
Bể kỵ khí:
Bể này được thiết kế để loại bỏ hợp chất chứa Nitơ có trong nước thải. Máy khuấy trộn được thiết kế để khuấy trộn đều hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải nhằm duy trì hoạt động của vi sinh vật trong nước thải. Vi sinh vật (loại kỵ khí) bám vào và phát triển trên bề mặt vật liệu tiếp xúc.
Phản ứng khử ni tơ trong nước thải:
NO3-  + CH3OH → CO2 + N2 + H2O + OH- (heterotrophic)
Bể vi sinh hiếu khí
Tại bể này, chất thải có trong nước thải được xử lý bằng quá trình bùn hoạt tính. Máy khổi khí được thiết kế để cung cấp Oxy cho các quá trình xử lý chất thải. 
Quá trình chuyển hóa amonia (NH4+) thành nitrit (NO2-) và từ nitrit (NO2-) thành (NO3-) được thực hiện bởi vi khuẩn nitrosomonas và nitrobacter. Hai loại vi khuẩn này chỉ có ở môi trường hiếu khí khi mà oxy hòa tan trong nước thải bằng 1 mg/l hoặc lớn hơn.

(vi khuẩn nitrosomonas)



(Vi khuẩn nitrobacter) 
Sau đó nước thải được tuần hoàn một phần trở lại bể khử ni tơ để chuyển các hợp chất ni tơ về dạng khí N2 thoát ra môi trường, làm giảm nồng độ ni tơ trong nước thải.
Bể lắng 
Sau khi qua bể xử lý Nitrat hóa nước được chảy tràn sang bể lắng, trong bể này diễn ra quá trình lắng, phần nước trong sẽ tràn qua máng tràn sang vào bể khử trùng và chứa nước sau xử lý, phần bùn lắng xuống được tuần hoàn về bể khử Nitơ. Bùn dư trong hệ thống được định kỳ xả vào bể chứa bùn khi hàm lượng MLSS trong bể >3.000mg/L.
Bể khử trùng/bể xả
Trước khi đi ra hệ thống thoát nước bên ngoài, nước thải sau xử lý được khử trùng bằng NaOCl để diệt Coliform và các vi khuẩn gây bệnh. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Thăng Long II và được xả vào điểm xả.
Bể chứa bùn (Sludge tank)
Bùn dư từ hệ thống được bơm về và chứa trong bể này. Bùn sẽ được hút ra bằng xe hút chuyên dụng khi bể này đầy.
[bookmark: _Toc204592072][bookmark: _Toc117780167]Bảng 8. Các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 16m3/ngđ
	STT
	Tên thiết bị
	Đặc điểm
	Số lượng
	ĐVT

	
	
	Kích thước
	Vật liệu
	
	

	1
	Bể tách cặn
	6,79m3
	Nhựa composite
	1
	Cái

	2
	Bể điều hoà
	8,43m3
	
	1
	Cái

	3
	Bể kỵ khí
	8,82m3
	
	1
	Cái

	4
	Bể vi sinh hiếu khí
	16,86m3
	
	1
	Cái

	5
	Bể lắng
	6,01m3
	
	1
	Cái

	6
	Bể khử trùng
	2,12m3
	
	1
	Cái

	7
	Bể chứa bùn
	2,55m3
	
	1
	Cái

	Các loại thiết bị, máy móc sử dụng trong hệ thống XLNT 16m3/ngày đêm

	1
	Bơm nước thải thô và bơm nước đầu ra
	- Loại: bơm chìm
- Công suất: 9 m3/h x 6.5mH
	4
	Cái

	2
	Bơm tuần hoàn
	- Loại: bơm chìm
- Công suất: 9 m3/h x 6.5mH 
	2
	Cái

	3
	Bơm bùn
	- Loại: bơm chìm
- Công suất: 9 m3/h x 6,5mH 
	1
	Cái

	4
	Bơm khuấy
	- Công suất: 9 m3/h x 6,5mH
	2
	Cái

	5
	Máy thổi khí
	- Công suất: 0,68m3/min x 43000mmAq 
	2
	Cái


[bookmark: _Toc117941496]
· Hóa chất sử dụng Trichloroisocyanuric acid (TCCA): 0,5 kg/tuần

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
[bookmark: _Toc117780134]Hệ thống thu gom và xử lý khí thải trong quá trình hoạt động của nhà máy được mô tả như sau:
[bookmark: _Toc177033235]Nguồn số 1: Khí thải từ phòng áp suất âm 1, 2, 3  (AHU - P1)
Hệ thống lọc sử dụng màng lọc bằng sợi thuỷ tinh
Ống thoát khí (OK1)



Nguồn số 2: Khí thải từ phòng nuôi cấy 1, 2, 3, 4; phòng kiểm tra trực quan, phòng chuẩn bị 1, 2; kho 3(1); hành lang số 4; hành lang số 8 (AHU – P2)
Hệ thống lọc sử dụng màng lọc bằng sợi thuỷ tinh
Ống thoát khí (OK2)






Nguồn số 3: Khí thải từ phòng nuôi cấy 6; p.đào tạo kiểm tra trực quan; p.đóng nắp; p.chiết rót; p. rửa lọ, hành lang số 6, hành lang số 7 ( AHU - P3)
Hệ thống lọc sử dụng màng lọc bằng sợi thuỷ tinh
Ống thoát khí (OK3)




Nguồn số 4: Khí thải từ phòng thay đồ; kho 2(1); p. tiệt trùng; p.rửa; p.đệm 1, 2, 3, 4; hành lang số 2, hành lang số 5; kho vật tư đóng gói (AHU - P4)
Hệ thống lọc sử dụng màng lọc bằng sợi thuỷ tinh
Ống thoát khí (OK4)





Nguồn số 5: Khí thải từ hành lang tầng 3; p.kiểm tra độ vô trùng; phòng sạch 1, 2, 3,4  (AHU  - Q -1)
Hệ thống lọc sử dụng màng lọc bằng sợi thuỷ tinh
Ống thoát khí (OK5)





[bookmark: _Toc204592095]Hình 13. Sơ đồ quy trình thu gom xử lý khí thải của Nhà máy

Thuyết minh:
Không khí từ các khu vực phòng áp suất âm, phòng nuôi cấy, tiệt trùng…được hút theo các đường ống tôn D 90, D20… qua hệ thống lọc sử dụng màng lọc bằng sợi thuỷ tinh 3 lớp để xử lý mùi và hơi hóa chất đạt QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 19:2009/BTNMT trước khi xả ra ngoài môi trường qua các ống thoát khí.
Thông số kỹ thuật của hệ thống:
[bookmark: _Toc204592073][bookmark: _Toc177033167]Bảng 9. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải 
	Nguồn khí thải
	Thông số kỹ thuật
	Công suất, lưu lượng thải
	Toạ độ vị trí xả thải

	Khí thải tại các xưởng sản xuất
	Hệ thống đường ống thu gom:
- Ống inox + Cút  
- Ống inox + Cút  
- Ống inox + Cút  
- Ống inox + Cút  
- Ống inox + Cút  
Hệ thống lọc sử dụng màng lọc bằng sợi thuỷ tinh: 01 bộ/hệ thống
- Kích thước tấm màng lọc: 592x592mm & 592x287mm và 595x595mm & 610x610mm
- Ống thoát khí 1: OK1, kích thước 600x450mm
- Ống thoát khí 2: OK2, kích thước 300x250mm
- Ống thoát khí 3: OK3, kích thước 300x250mm
- Ống thoát khí 4: OK4, kích thước 600x600mm
- Ống thoát khí 5: OK5, kích thước 500x300mm
	OK1: 6.400 m3/giờ/hệ thống
OK2: 1.050 m3/giờ/hệ thống 
OK3: 1.050 m3/giờ/hệ thống
OK4: 8.600 m3/giờ/hệ thống
OK5: 2.800 m3/giờ/hệ thống
	OK1: 
X=2.313.747
Y=559.156
OK2: 
X=2.313.751 Y=559.188
OK3: 
X=2.313.737
Y=559.183
OK4: 
X=2.313.708
Y=559.158
OK5: 
X=2.313.755
Y=559.137



        
3.3. [bookmark: _Toc117941500]Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
[bookmark: _Toc190362946][bookmark: bookmark87]3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt
- Nguồn phát sinh: chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các CBCNV Nhà máy. 
- Thành phần: vỏ hộp, giấy, ni lông,…
[bookmark: _Toc177033168]- Biện pháp thu gom, lưu trữ: 20 thùng chứa rác sinh hoạt loại 20-60 lít đặt tại khu vực văn phòng, nhà ăn, xưởng sản xuất và 03 thùng có nặp đậy loại 240 lít/thùng đặt ngoài trời, tại khu vực đất trống cuối xưởng sản xuất. 
Hàng ngày, nhân viên vệ sinh của Nhà máy sẽ bàn giao cho đơn vị tiếp nhận chất thải sinh hoạt là Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco 11 đem đi xử lý theo quy định.
[bookmark: _Toc204592074]Bảng 10. Bảng tổng hợp biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt
	[bookmark: _Hlk124143334]TT
	Loại chất thải
	Khối lượng 
	Phương tiện lưu trữ
	Đơn vị tiếp nhận CTRSH

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt 
	15
Tấn/năm
	- 20 thùng chứa rác sinh hoạt loại 20-60 lít đặt tại khu vực văn phòng, nhà ăn, xưởng sản xuất.
- 02 thùng có nặp đậy loại 240 lít đặt ngoài trời, tại khu vực đất trống cuối  xưởng sản xuất.
- Khu vực để rác thải sinh hoạt : khu vực đất trống ngoài trời, cuối xưởng sản xuất.
	-    Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco 11
- Tần suất thu gom: hàng ngày


[bookmark: _Toc190362947]3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường
- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của nhà máy. 
- Thành phần: chủ yếu bao gồm các loại ni lông, bìa carton, …và các chất thải vụn nhỏ khác không chứa các thành phần nguy hại.
- Biện pháp thu gom, lưu trữ: 10 thùng chứa rác thông thường loại 20-60 lít đặt tại các khu vực văn phòng xưởng sản xuất và 01 thùng có nặp đậy loại 240 lít/thùng đặt ngoài trời, tại khu vực đất trống cuối xưởng sản xuất. 
[bookmark: _Toc204592075]Bảng 11. Tổng hợp các loại CTCN thông thường phát sinh tại Nhà máy
	STT
	Tên chất thải
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Giấy văn phòng, bìa carton
	5.000

	2
	Nylon trắng
	500

	3
	Nhựa PP (nhựa trắng)
	100

	4
	Xốp
	50

	5
	Gỗ
	15.000

	6
	Giấy bạc
	25

	7
	Khẩu trang dùng1 lần
	50

	
	Tổng
	20.725



[bookmark: _Toc177033169][bookmark: _Toc204592076]Bảng 12. Bảng tổng hợp biện pháp quản lý chất thải công nghiệp thông thường
	TT
	Loại chất thải
	Khối lượng phát sinh
	Phương tiện lưu trữ
	Đơn vị tiếp nhận CTRCNTT

	1
	Chất thải công nghiệp thông thường
	20 kg/năm
	- 10 thùng chứa rác thông thường loại 20-60 lít đặt tại các khu vực văn phòng xưởng sản xuất và 01 01 thùng có nặp đậy loại 240 lít/thùng đặt ngoài trời, tại khu vực đất trống cuối xưởng sản xuất.
- Khu vực để rác thải công nghiệp thông thường: khu vực đất trống ngoài trời, cuối xưởng sản xuất.
	-    Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco 11
- Tần suất thu gom: 1 lần/tuần


[image: D:\C.Hòa\GPMT KBHL\ảnh\z6401002043165_12dbde750f2b5da2ae7a4d09d37795e9.jpg]
[bookmark: _Toc204592096][bookmark: _Toc177033238] Hình 14. Ảnh khu vực lưu chứa tạm thời chất thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường của Nhà máy
[bookmark: _Toc190362948]3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
- Thành phần: Thống kê chi tiết thành phần các loại CTNH như Bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc204592077][bookmark: _Toc177033170]Bảng 13. Tổng hợp các loại CTNH phát sinh tại Nhà máy
	[bookmark: _Hlk163921481]TT
	Tên chất thải
	Mã chất thải
	Phân loại
	Khối lượng phát sinh (kg/năm)

	1 
	Chất thải lây nhiễm (nút cao su, nút nhôm, chai lọ thuỷ tinh phát sinh từ công đoạn nuôi cấy…)
	13 02 01
	NH
	500

	2 
	Hoá chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (Formaldehyde đã hết hạn sử dụng, môi trường nuôi cấy vi sinh phát sinh từ công đoạn nuôi cấy vi sinh, nuôi cấy tế bào…)
	13 02 02
	KS
	510

	3 
	Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân và các kim loại nặng (nhiệt kế, huyết áp kế…)
	13 03 02
	NH
	50

	4 
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải
	16 01 06
	NH
	10

	5 
	Các loại dầu mỡ thải
	17 02 03
	NH
	500

	6 
	Pin, ắc quy thải
	16 01 12
	NH
	01

	7 
	Chất tẩy rửa thải có các thành phần nguy hại
	16 01 10
	KS
	1.000

	8 
	Bao bì cứng bằng nhựa nhiễm các thành phần nguy hại
	18 01 03
	KS
	200

	9 
	Giẻ lau, gang tay dính dầu mỡ từ quá trình bảo trì, bảo, hoá chất
	18 02 01
	KS
	100

	10 
	Bao bì mềm nhiễm các thành phần nguy hại thải 
	18 01 01
	KS
	50

	11 
	Bã lọc từ quá trình xử lý khí thải (Tấm màng lọc sợi thuỷ tinh thải, than hoạt tính thải)
	12 01 01
	NH
	200

	Tổng
	3.121


- Biện pháp thu gom, lưu trữ: CTNH được thu gom, đựng trong các thùng đựng rác thải nguy hại, sau đó đưa về khu lưu trữ tại kho CTNH. Nhà máy đã đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH mã số QLCTNT: 33.000300.T cấp lần đầu ngày 10/12/2013.
Nhà máy có khu vực tập kết rác thải nguy hại  với diện tích 19m2 với  biển báo “Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại”. Đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư 02:2022/TT-BTNMT.
Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco 11 định kỳ đến vận chuyển đem đi xử lý theo quy định.
[bookmark: _Toc177033171][bookmark: _Toc204592078]Bảng 14. Bảng tổng hợp biện pháp quản lý chất thải nguy hại
	TT
	Loại chất thải
	Khối lượng phát sinh
	Phương tiện lưu trữ
	Đơn vị tiếp nhận CTNH

	1
	Chất thải nguy hại
	2.811 kg/năm
	-  Hóa chất thải sẽ được đựng trong các can nhựa có dung tích từ 5 đến 30 lít và để vào khay, phuy chống tràn và để tại khu vực để chất thải nguy hại tại nhà rác.
- Kho CTNH: 20 m2 .  Nhà cấp 4, mái tôn, tường gạch, hệ thống thông gió tự nhiên, chất thải lỏng chứa trong các can/thùng chứa tại khu vực có đê ngăn chảy tràn, có biển cảnh báo khu vực lưu giữ CTNH, có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.
	Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco 11


 [image: D:\C.Hòa\GPMT KBHL\ảnh\z6401002044126_a3c819bbf7a05f6b04033f45f6baa5cb.jpg]
[bookmark: _Toc204592097][bookmark: _Toc177033239]Hình 15. Ảnh kho chất thải nguy hại của Nhà máy
[bookmark: _Toc190362949]3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Hoạt động phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nhà máy chủ yếu từ các nguồn sau:
- Hoạt động của hệ thống điều hoà không khí. 
- Hoạt động của hệ thống xử lý khí thải.
- Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải.
- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào Nhà máy.
Để giảm thiểu tiếng ồn từ các nguồn này, Nhà máy đã thực hiện:
- Các khu vực sản xuất được thực hiện trong nhà xưởng kín, không làm phát sinh tiếng ồn đáng kể ra môi trường xung quanh. Các công nhân làm việc tại khu vực phát sinh tiếng ồn lớn được trang bị bảo hộ lao động giảm ồn.
- Trồng hệ thống cây xanh quanh khuôn viên của Nhà máy để giảm tiếng ồn.
- Các khu vực máy phát điện dự phòng, máy bơm nước được đặt tại khu vực thông thoáng, xa khu vực văn phòng và nhà xưởng.
- Các phương tiện khi đi vào Nhà máy yêu cầu giảm tốc độ.
[bookmark: _Toc94018708][bookmark: _Toc117941506][bookmark: _Toc94018709]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
[bookmark: _Toc94018711][bookmark: _Toc117941509]a. Phòng chống cháy nổ
Để ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất các hậu quả do cháy gây ra, tránh được các thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng môi trường chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:
· Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị phòng chống cháy nổ theo TCVN 3890-2023 như: Bể nước, thiết bị báo cháy, dây dẫn nước, bình xịt… kịp thời thay thế, bổ sung khi bị hỏng, mất mát; 
· Tổ chức tập huấn PCCC cho cán bộ nhân viên trong các nhà máy đồng thời phối hợp với cảnh sát PCCC của tỉnh khi xảy ra sự cố cháy nổ lớn;
· Trang bị các thiết bị, phương tiện chữa cháy hiện đại như: hệ thống chữa cháy tự động dạng nước, dạng bọt, bình cứu hỏa, lăng cứu hỏa, bơm chữa cháy,… tất cả các hệ thống được kiểm tra định kỳ đảm bảo hoạt động 24/24
· Trang bị hệ thống báo cháy tự động như: đầu báo khói, đầu báo nhiệt, nút ấn báo cháy, tủ báo cháy trung tâm, hệ thống loa thông báo,...tất cả các hệ thống được kiểm tra định kỳ đảm bảo hoạt động 24/24
· Toàn bộ nguyên nhiên liệu dễ cháy, dễ nổ sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện;
· Khi xảy ra cháy nổ phải tắt công tắc nguồn điện, ứng cứu người bị nạn, thông báo cho đơn vị quản lý hạ tầng của KCN và thông báo rộng rãi cho các cơ sở sản xuất kế bên có kế hoạch ứng phó và tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
Dự kiến các mức sự cố, thời gian khắc phục, phương án ứng phó của các hậu quả do cháy nổ gây ra như sau: 
- Mức nhẹ: Chỉ bị cháy nổ ít, các thiết bị máy móc bị cháy hỏng khoảng 10%, không bị cháy lan vào các kho chứa CTNH, không có thiệt hại về người. 
· Thời gian khắc phục: 6 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố. 
· Phương án ứng phó: Tắt nguồn công tắc điện tại nơi xảy ra cháy nổ của cơ sở sản xuất => Thông báo cho đơn vị quản lý hạ tầng của KCN để sơ tán người lao động tại khu vực xảy ra cháy nổ => Dùng các trang thiết bị để PCCC => Sửa chữa các trang thiết bị hỏng hóc.
- Mức vừa: Cháy nổ vừa, các thiết bị máy móc bị cháy hỏng khoảng 40%, không cháy lan vào các kho chứa, có người bị thương nhẹ.
· Thời gian khắc phục: 1 tháng kể từ ngày xảy ra sự cố 
· Phương án ứng phó: Tắt nguồn toàn bộ công tắc điện tại cơ sở sản xuất => Thông báo cho đơn vị quản lý hạ tầng của KCN để sơ tán người lao động tại khu vực xảy ra cháy nổ và thông báo rộng rãi cho các cơ sở sản xuất kế bên có kế hoạch ứng phó và tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh => Dùng các trang thiết bị để PCCC, thông báo với cảnh sát PCCC của tỉnh để có phương án ứng phó kịp thời => Sơ cứu cho người lao động bị thương và chuyển tới cơ sở y tế gần nhất => Sửa chữa những thiết bị hỏng 1 phần, thay toàn bộ nếu thiết bị hỏng toàn phần 
- Mức nặng: Cháy nổ nhiều, các thiết bị máy móc bị cháy hỏng khoảng trên 50%, cháy lan vào các kho chứa, có người bị thương nhẹ, vừa hoặc nặng.
· Thời gian khắc phục: 3 tháng kể từ ngày xảy ra sự cố 
· Phương án ứng phó: Tắt nguồn toàn bộ công tắc điện tại cơ sở sản xuất => Thông báo cho đơn vị quản lý hạ tầng của KCN để sơ tán người lao động tại khu vực xảy ra cháy nổ và thông báo rộng rãi cho các cơ sở sản xuất kế bên có kế hoạch ứng phó và tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh => Dùng các trang thiết bị để PCCC, huy động lực lượng công nhân và lực lượng PCCC tại cơ sở để dập tắt đám cháy đồng thời thông báo với cảnh sát PCCC của tỉnh để có phương án ứng phó kịp thời => Sơ cứu cho người lao động bị thương và chuyển tới cơ sở y tế gần nhất => Sửa chữa những thiết bị hỏng 1 phần, thay toàn bộ nếu thiết bị hỏng toàn phần. Liên lạc với bên xử lý chất thải để xử lí triệt để CTR, CTNH bị thoát ra từ kho chứa.
[bookmark: _Toc13319193][bookmark: _Toc13319327]b. Phòng chống sét đánh thẳng  
Hệ thống chống sét cho mỗi phân xưởng dùng đầu thu sét phát xạ sớm TS2,25 đặt trên nóc của công trình, bán kính bảo vệ của các đầu thu sét là 40 m trùm lên toàn bộ phạm vi công trình. 
· Xây dựng hệ thống chống sét hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn: TCN68-140:1995; TCN68-167:1997; TCN68-174:2006;
· Sử dụng cột thu lôi Franklin tại các góc của nhà xưởng để thu hồi sét. Các dây dẫn thu sét đều được tiếp đất;
· Chống sét đánh thẳng: đặt các đường cáp đồng thoát sét tại vị trí trục chính của các tòa nhà cao tầng; đảm bảo khả năng dẫn sét nhanh chóng, an toàn cho công trình, cáp thoát sét với diện tích cắt ngang là 70 mm2. Cách 1,5m có bộ kẹp định vị cáp thoát sét.
Cọc thép bọc đồng tiếp đất, băng đồng liên kết và phụ kiện đầu nối được bố trí theo hệ thống nối đất gồm nhiều điện cực có tác dụng tản năng lượng sét xuống đất an toàn và nhanh chóng. Cọc nối đất bằng thép bọc đồng Ø16 dài 2,5m chôn cách nhau 3m và liên kết với nhau bằng băng đồng trần 25 x 3mm. Đầu trên của cọc được đóng sâu dưới mặt đất 1m và băng đồng trần được đặt trong các rãnh 0,5m sâu 1,1m. 
Việc liên kết giữa cọc đồng, băng đồng và cáp đồng thoát sét bằng bộ kẹp đặc chủng nối đất tuân thủ theo tiêu chuẩn chống sét 20 TCVN 46 - 84 hiện hành của Bộ Xây dựng và tiêu chuẩn H.S của Singapore có tác dụng tải dòng điện hiệu quả do khả năng tiếp xúc giữa các cọc, băng đồng và cáp thoát sét rất cao, vì vậy đạt độ bền và tuổi thọ không cần phải bảo dưỡng định kỳ hệ thống nối đất như trong các hệ thống cũ trước đây.
Hệ thống chống sét được bộ phận chuyên môn của công ty đo điện trở định kỳ 1 tháng/lần. 1 năm/lần thuê đơn vị có chức năng đo điện trở 1 lần đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động tốt.
c. Ứng phó với sự cố hỏng hệ thống xử lý nước thải
-  Phòng ngừa sự cố
Để phòng ngừa, hạn chế sự cố hỏng hóc trạm XLNT, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:
· Nhận chuyển giao và đào tạo nhân lực để vận hành trạm XLNT theo hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị.
· Vận hành trạm XLNT theo đúng quy trình kỹ thuật.
· Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị.
· Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: các máy bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác, ... để kịp thời thay thế khi hỏng hóc. 
· Định kỳ 06 tháng/lần lấy mẫu quan trắc nước thải sau trạm XLNT để giám sát chất lượng nước đầu ra.
· Khi quan sát bằng mắt thường chất lượng nước đầu ra không đảm bảo như: nhiều cặn, có màu khác thường, mùi hôi thối thì phải kiểm tra lại các bước vận hành hệ thống xử lý. Nếu không phát hiện ra lỗi kỹ thuật thì phải kiểm tra các van, đường ống, máy bơm...Nếu không xử lý được các lỗi trên thì liên hệ với đơn vị tư vấn lắp đặt hệ thống xử lý đến kiểm tra, nhanh chóng khắc phục sự cố đưa công trình vào vận hành.
- Ứng cứu sự cố
Yêu cầu đối với cán bộ vận hành hệ thống trong trường hợp xảy ra sự cố:
· Phải lập tức báo cáo với cấp trên khi có sự cố xảy ra;
· Thông báo với ban quản lý hạ tầng KCN;
· Huy động nhân lực, nhanh chóng khắc phục sự cố hỏng hóc trong thời hạn ngắn nhất có thể;
· Do hệ thống xử lý nước thải sơ bộ sử dụng công nghệ xử lý đơn giản nên khả năng xảy ra sự cố là rất nhỏ, có chăng là các hỏng hóc về bơm hoặc hệ thống điện... 
	Tuy nhiên, khi hệ thống gặp sự cố không đảm bảo khả năng xử lý nước đạt quy chuẩn thải sẽ tiến hành dừng sản xuất và khóa van đấu nối nước thải. Nhà máy sẽ nhanh chóng tìm cách khắc phục sự cố của trạm XLNT trong thời gian ngắn nhất. Khi hệ thống hoạt động bình thường trở lại, tiến hành bơm cưỡng bức nước thải trở lại hệ thống xử lý để xử lý đạt quy chuẩn rồi mới thải ra hố ga đấu nối với KCN.
[bookmark: _Toc102814145]Một số biện pháp xử lý và ứng phó sự cố trạm xử lý nước thải ngừng hoạt động được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc204592079] Bảng 15. Hiện tượng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục sự số xử lý nước thải
	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Biện pháp xử lý

	- Nứt, vỡ đường ống thoát nước
	- Do sự cố sửa chữa;
- Do sử dụng thời gian dài.
	- Thường xuyên kiểm tra hệ thống dẫn nước;
- Nhanh chóng sửa chữa, thay thế hệ thống dẫn nước thải khi phát hiện có sự cố.

	- Chất lượng nước thải sau xử lý không đảm bảo.
	- Hệ thống xử lý nước thải hoạt động kém dẫn đến
	- Kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý, bổ sung các hóa chất khử trùng;
- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị 
- Định kỳ thuê đơn vị có chuyên môn tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước thải. Từ đó, có biện pháp điều chỉnh và xử lý kịp thời đối với các thông số vượt tiêu chuẩn cho phép;

	- Một công trình trong dây chuyền công nghệ xử lý nước thải bị sự cố phải dừng hoạt động hoặc phải dừng để sửa chữa
	- Các thiết bị, máy móc trong dây chuyền xử lý gặp sự cố
	- Các máy bơm, thiết bị dự phòng luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động, đảm bảo khi xảy ra sự cố các thiết bị dự phòng có thể thay thế giúp hệ thống xử lý nước thải vận hành liên tục.

	
	- Màu đen trong Bể hiếu khí
- Lượng bùn màu đen đã phân hủy đóng khối nổi lên ở bể lắng sinh học;
- Độ đục kém trong bể lắng sinh học
	- Tăng lượng sục khí;
- Giảm mật độ MLSS

	
	-  Màu đỏ trong bể hiếu khí
- Lượng bùn phân tán tăng
- Bông bùn nổi lên trên Bể lắng 
	- Kiểm tra lượng khí thổi, bơm tuần hoàn bùn


	
	Sự phát triển của nấm mốc (dạng sợi)  tăng
DO ở bể sục khí bị giảm
	- Giảm lượng bùn tuần hoàn;
- Tăng lượng thổi khí.


d. Ứng phó với sự cố hỏng hóc hệ thống thu gom, xử lý khí thải
Chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các thiết bị: quạt hút đẩy khí, đường ống thoát khí, thiết bị xử lý khí thải… khi phát hiện có sự cố phải cho dừng các công đoạn sản xuất có phát sinh khí thải để chờ khắc phục hệ thống; nhằm đảm bảo chất lượng khí thải đầu ra đạt các quy chuẩn về khí thải công nghiệp; không gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực và không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
e. Ứng phó với sự cố hóa chất
- Khi phát hiện xảy ra sự cố, người phát hiện ngay lập tức hô to thông báo cho những người xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của công ty, giám đốc công ty, trưởng phòng hành chính. Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán.
- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố. Khi công nhân bị ngộ độc do hoá chất sẽ được đưa ngay đến nơi thoáng khí, cấp cứu kịp thời tại các cơ sở y tế.
- Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, nghiêm cấm ra vào khu vực rò rỉ, chỉ những người có trách nhiệm được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm găng tay, ủng, tạp giề, kính mắt phòng axit, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu vực. 
- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ hóa chất: đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.
- Không xả nước vào điểm chảy loang axit.
- Thực hiện các biện pháp thu hồi, thấm hút lượng hóa chất đã phát tán ra ngoài. Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa chất, sau đó dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tán ra; thu dọn, phân loại chất thải nguy hại và làm sạch môi trường.
[bookmark: _Toc106195468][bookmark: _Toc117941510]3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
[bookmark: _Toc117941511]Những thay đổi giữa thực tế triển khai dự án so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Thành lập Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories – Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thú y” số 02/QĐ-BQL ngày 03/01/2012 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và Giấy Xác nhận hoàn thành các công trình BVMT số 451/GXN-BQL ngày 08/8/2014 của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên được tổng hợp tại bảng sau:
[bookmark: _Toc144294579]


[bookmark: _Toc204592080]Bảng 16. Các nội dung thay đổi so với Báo cáo ĐTM và Xác nhận hoàn thành các công trình BVMT đã được phê duyệt
	STT
	Tên công trình
	Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM
	Giấy Xác nhận hoàn thành các công trình BVMT
	Phương án hiện tại đã thực hiện
	Lý do thay đổi

	1
	Hệ thống xử lý khí thải
	Hệ thống lọc HEPA xử lý mùi, hơi dung môi hữu cơ từ quy trình sản xuất và công đoạn kiểm tra sản phẩm
	· Số lượng: 01 hệ thống
· Quy trình công nghệ: Mùi, hơi hữu cơ, hơi hoá chất từ xưởng sản xuất và phòng QC  Màng lọc HEPA (than hoạt tính)  Ống thoát khí
	· Số lượng: 05 hệ thống
· Quy trình công nghệ: Mùi, hơi hữu cơ, hơi hoá chất từ xưởng sản xuất và phòng QC  Màng lọc HEPA (tấm lọc sợi thuỷ tinh)  05 Ống thoát khí
	Thay đổi so với Báo cáo ĐTM, không thay đổi so với Giấy xác nhận hoàn thành 

	
	
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	Khí thải từ 02 lò hơi đốt dầu DO  thấp hấp thụ bằng dung dịch sữa vôi  ống thoát khí
	Lò hơi của nhà máy sử dụng nhiên liệu LPG
	Thay đổi so với Báo cáo ĐTM, không thay đổi so với Giấy xác nhận hoàn thành

	
	
	Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn tiệt trùng
	Khí thải từ công đoạn tiệt trùng  Bộ lọc xúc tác  Ống thoát khí
	Công ty đã lắp đặt đồng bộ các hệ thống lọc xử lý mùi và hơi hoá chất cho tất cả các phòng sản xuất có khả năng phát sinh mùi và hơi hoá chất của nhà máy, Quy trình: Mùi, hơi hóa chất từ các phòng sản xuất  05 Hệ thống lọc sử dụng màng lọc bằng sợi thuỷ tinh  05 ống thoát khí

	2
	Hệ thống xử lý nước thải
	Nước thải sinh hoạt
	Nước thải khu vệ sinh  Bể tự hoại và nước thải tắm giặt, rửa tay  Hố ga (lắng cặn)  Hệ thống thu gom của KCN
	Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 16m3/ngày đêm để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của Nhà máy
	Do lỗi chính tả. Báo cáo đã điều chỉnh lại dung tích bể chứa nước thải theo đúng thực tế đã hoàn thành.

	
	
	Hệ thống xử lý nước thải sản xuất
	Nước thải sản xuất  thiết bị khử trùng SIP và CIP sử dụng hoá chất Clo  Hệ thống thu gom của KCN
	Công ty đầu tư xây dựng 02 bể chứa nước thải (mỗi bể dung tích 48m3) để thu gom nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất. Nước thải được lưu giữ, kiểm tra, điều chỉnh pH, sau đó được đấu nối cùng với nước thải sinh hoạt sau xử lý, đổ vào hệ thống thu gom nước thải chugn của KCN qua 01 điểm đấu nối. 
	Công ty đầu tư xây dựng 02 bể chứa nước thải (mỗi bể dung tích 60m3) để thu gom nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất. Nước thải được lưu giữ, kiểm tra, điều chỉnh pH, sau đó được đấu nối cùng với nước thải sinh hoạt sau xử lý, đổ vào hệ thống thu gom nước thải chugn của KCN qua 01 điểm đấu nối.
	

	3
	Kho chứa chất thải
	01 kho chung chia thành 8 ngăn lưu giữ các loại chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
	Khu vực để các thùng rác sinh hoạt và thùng chứa chất thải công nghiệp thông thường được bố trí  ngoài trời, cuối xưởng sản xuất
	Thay đổi theo hoạt động thực tế tại Nhà máy

	
	
	
	Kho chứa chất thải nguy hại: 20 m2
	






CHƯƠNG IV:
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc117941512]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Cơ sở không thuộc đối tượng xin cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (do nước thải sau xử lý tại cơ sở được đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020, không xả trực tiếp ra môi trường). 
- Cơ sở đã có thoả thuận đấu nối hệ thống xử lý nước thải vào hệ thống chung của KCN Tiền Hải theo mục 6.5 Điều 6 của Hợp đồng thuê đất số TLIPII – ASL - 21 ngày 22/02/2013 và Biên bản thoả thuận đấu nối ngày 06/05/2025 giữa đại diện Công ty TNHH KCN Thăng Long với đại diện Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories.
4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
[bookmark: _Toc144294532][bookmark: _Toc117941513]1. Nguồn phát sinh khí thải: 
[bookmark: _Toc144294533]- Gồm 05 nguồn phát sinh khí thải: 
+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ phòng phòng áp suất âm 1, 2, 3 (AHU-P1)
+ Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ phòng nuôi cấy 1, 2, 3, 4; phòng kiểm tra trực quan, phòng chuẩn bị 1, 2;  tầng 1 kho 3; hành lang tầng 4; hành lang tầng 8 (AHU-P2)
+ Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ phòng phòng nuôi cấy 6; phòng đào tạo kiểm tra trực quan; phòng đóng nắp; phòng chiết rót; phòng rửa lọ; hành lang tầng 6, 7 (AHU-P3)
+ Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ phòng thay đồ; buồng khí hóa; tầng 1 kho 2; phòng tiệt trùng; phòng tủ đồ 2; phòng rửa; phòng đệm 1, 2, 3, 4; phòng hành lang tầng 2, 5; kho vật tư đóng gói (AHU-P4)
+ Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ hành lang tầng 3; phòng kiểm tra độ vô trùng; phòng sạch 1, 2, 3,4 (AHU-Q-1)
- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 
+ Nguồn số 01 lưu lượng 6.400 m3/h
+ Nguồn số 02 lưu lượng 1.050 m3/h
+ Nguồn số 03 lưu lượng 1.050 m3/h
+ Nguồn số 04 lưu lượng 8.600 m3/h
+ Nguồn số 05 lưu lượng 2.800 m3/h
2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải:
- Dòng khí thải: Tổng số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép là 05 dòng khí thải bao gồm: 
+ Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống xả khí thải số 01 (KT1) (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 01).
+ Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống xả khí thải  số 02 (KT2) (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 02). 
+ Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống xả khí thải số 03 (KT3) (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 03). 
+ Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống xả khí thải số 04 (KT4) (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 04).
+ Dòng khí thải số 05: Tương ứng với ống xả khí thải số 05 (KT5) (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 05).
3. Vị trí, phương thức xả khí thải: 
Vị trí xả thải cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc204592081][bookmark: _Toc117780174]Bảng 17. Vị trí xả khí thải của cơ sở
	STT
	Tên ống xả
	Vị trí ống xả
(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30)

	
	
	X (m)
	Y (m)
	Địa phận

	1
	Ống xả số 01 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 01) 
	2.313.747
	559.156
	Lô F6, khu công nghiệp Thăng Long II, Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

	2
	Ống xả số 02 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 02)
	2.313.751 
	559.188
	

	3
	Ống xả số 03 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 03)
	2.313.737
	559.183
	

	4
	Ống xả số 04 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 04)
	2.313.708
	559.158
	

	5
	Ống xả số 05 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 05)
	2.313.755
	559.137
	



- Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức.
- Chế độ xả thải: Gián đoạn, theo ca sản xuất.
- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cụ thể như sau:
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn cho phép
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Tần suất quan trắc tự động, liên tục

	1
	Bụi tổng
	mg/m3
	≤50
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2 điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2 điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

	2
	CO
	mg/m3
	≤450
	
	

	3
	SO2
	mg/m3
	≤350
	
	

	4
	NOx
	mg/m3
	≤500
	
	

	5
	Toluen
	mg/m3
	≤50
	
	

	6
	Formaldehyt
	mg/m3
	≤20
	
	

	7
	Phenol
	mg/m3
	≤15
	
	

	8
	Lưu lượng
	m3/h
	-
	
	


- Thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải sau trạm xử lý, xả ra môi trường đạt chỉ tiêu của QCVN 19:2024/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.
4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn và độ rung
[bookmark: bookmark1821]4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung
+ Nguồn số 01: Tiếng ồn khu vực xử lý nước thải.
+ Nguồn số 02: Tiếng ồn khu vực xử lý khí thải – AHU – P1
+ Nguồn số 03: Tiếng ồn khu vực xử lý khí thải – AHU – P2
+ Nguồn số 04: Tiếng ồn khu vực xử lý khí thải – AHU – P3
+ Nguồn số 05: Tiếng ồn khu vực xử lý khí thải – AHU – P4
+ Nguồn số 06: Tiếng ồn khu vực xử lý khí thải – AHU – Q1
4.3.2. Vị trí  phát sinh tiếng ồn, độ rung:
+ Nguồn số 1: X = 2.313.761; Y = 559.113 
+ Nguồn số 3: X = 2.313.747; Y = 559.156
+ Nguồn số 4: X = 2.313.751; Y = 559.188
+ Nguồn số 5: X = 2.313.737; Y = 559.183 
+ Nguồn số 6: X = 2.313.708; Y = 559.158
+ Nguồn số 7: X = 2.313.755; Y = 559.137 
 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’ múi chiếu 3o)
[bookmark: _Toc117941514]4.3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc106372692]Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường:
· Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn
	[bookmark: _Toc105515214][bookmark: _Toc105574234][bookmark: _Toc105575322][bookmark: _Toc106372693]STT
	[bookmark: _Toc105515215][bookmark: _Toc105574235][bookmark: _Toc105575323][bookmark: _Toc106372694]QCVN 26:2010/BTNMT
	[bookmark: _Toc105515217][bookmark: _Toc105574237][bookmark: _Toc105575325][bookmark: _Toc106372696]Ghi chú

	
	[bookmark: _Toc105515218][bookmark: _Toc105574238][bookmark: _Toc105575326][bookmark: _Toc106372697]Từ 6-21 giờ (dBA)
	[bookmark: _Toc105515219][bookmark: _Toc105574239][bookmark: _Toc105575327][bookmark: _Toc106372698]Từ 21-6 giờ (dBA)
	

	[bookmark: _Toc105515221][bookmark: _Toc105574241][bookmark: _Toc105575329][bookmark: _Toc106372700]1
	[bookmark: _Toc105515222][bookmark: _Toc105574242][bookmark: _Toc105575330][bookmark: _Toc106372701]70
	[bookmark: _Toc105515223][bookmark: _Toc105574243][bookmark: _Toc105575331][bookmark: _Toc106372702]55
	[bookmark: _Toc105515224][bookmark: _Toc105574244][bookmark: _Toc105575332][bookmark: _Toc106372703]Khu vực thông thường

	2
	55
	45
	Khu vực đặc biệt


· [bookmark: _Toc106372704][bookmark: _Toc105515225]Giá trị giới hạn đối với độ rung
	[bookmark: _Toc105515226][bookmark: _Toc105574246][bookmark: _Toc105575334][bookmark: _Toc106372705]STT
	[bookmark: _Toc105574247][bookmark: _Toc105575335][bookmark: _Toc106372706]QCVN 27:2010/BTNMT
	[bookmark: _Toc105515229][bookmark: _Toc105574249][bookmark: _Toc105575337][bookmark: _Toc106372708]Ghi chú

	
	[bookmark: _Toc105515230][bookmark: _Toc105574250][bookmark: _Toc105575338][bookmark: _Toc106372709]Từ 6-21 giờ (dBA)
	[bookmark: _Toc105515231][bookmark: _Toc105574251][bookmark: _Toc105575339][bookmark: _Toc106372710]Từ 21-6 giờ (dBA)
	

	[bookmark: _Toc105515233][bookmark: _Toc105574253][bookmark: _Toc105575341][bookmark: _Toc106372712]1
	[bookmark: _Toc105515234][bookmark: _Toc105574254][bookmark: _Toc105575342][bookmark: _Toc106372713]70
	[bookmark: _Toc105515235][bookmark: _Toc105574255][bookmark: _Toc105575343][bookmark: _Toc106372714]60
	[bookmark: _Toc105515236][bookmark: _Toc105574256][bookmark: _Toc105575344][bookmark: _Toc106372715]Khu vực thông thường

	2
	60
	55
	Khu vực đặc biệt


Ghi chú:
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
[bookmark: _Toc110409395][bookmark: _Toc112158769][bookmark: _Toc117941515]4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 
[bookmark: OLE_LINK8]Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại nên không phải xin phép đối với nội dung này.
[bookmark: bookmark480][bookmark: _Toc110409396][bookmark: _Toc112158770][bookmark: _Toc117941516]4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất:
Cơ sở không thực hiện việc nhập khẩu phê liệu từ nước ngoài nên không phải xin phép đối với nội dung này.
[bookmark: _Toc112158771][bookmark: _Toc110409397]4.6. Nội dung đề nghị cấp phép đối với quản lý chất thải
4.6.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh
- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

	TT
	Tên chất thải
	Mã chất thải
	Phân loại
	Khối lượng phát sinh (kg/năm)

	1 
	Chất thải lây nhiễm (nút cao su, nút nhôm, chai lọ thuỷ tinh phát sinh từ công đoạn nuôi cấy…)
	13 02 01
	NH
	500

	2 
	Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thuỷ ngân và các kim loại nặng (nhiệt kế, huyết áp kế…)
	13 03 02
	NH
	50

	3 
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải
	16 01 06
	NH
	10

	4 
	Các loại dầu mỡ thải
	17 02 03
	NH
	500

	5 
	Pin, ắc quy thải
	16 01 12
	NH
	01

	6 
	Bã lọc từ quá trình xử lý khí thải (Tấm màng lọc sợi thuỷ tinh thải, than hoạt tính thải)
	12 01 01
	NH
	200

	Tổng
	1.261







· Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh
ơ
	STT
	Tên chất thải
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Giấy văn phòng, bìa carton
	5.000

	2
	Nylon trắng
	500

	3
	Nhựa PP (nhựa trắng)
	100

	4
	Xốp
	50

	5
	Gỗ
	15.000

	6
	Giấy bạc
	25

	7
	Khẩu trang dùng1 lần
	50

	
	Tổng
	20.725


- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 15 tấn/năm.
- Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát
	TT
	Tên chất thải
	Mã chất thải
	Phân loại
	Khối lượng phát sinh (kg/năm)

	1 
	Hoá chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (Formaldehyde đã hết hạn sử dụng, môi trường nuôi cấy vi sinh phát sinh từ công đoạn nuôi cấy vi sinh, nuôi cấy tế bào…)
	13 02 02
	KS
	510

	2 
	Chất tẩy rửa thải có các thành phần nguy hại
	16 01 10
	KS
	1.000

	3 
	Bao bì cứng bằng nhựa nhiễm các thành phần nguy hại
	18 01 03
	KS
	200

	4 
	Giẻ lau, gang tay dính dầu mỡ từ quá trình bảo trì, bảo, hoá chất
	18 02 01
	KS
	100

	5 
	Bao bì mềm nhiễm các thành phần nguy hại thải 
	18 01 01
	KS
	50

	Tổng
	1.860


4.6.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại
- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại
+ Thiết bị lưu chứa: Các can nhựa có dung tích từ 5 đến 30 lít được dùng để chứa hóa chất thải tại các phòng chức năng và được chuyển ra khu vực lưu CTNH tại nhà để rác, và 05 thùng nhựa PVC có dung tích 240 lít được đặt cố định tại nhà rác. 
+ Kho chứa chất thải nguy hại diện tích 20 m2 .  Nhà cấp 4, mái tôn, tường gạch, hệ thống thông gió tự nhiên, chất thải lỏng chứa trong các can/thùng chứa tại khu vực có khay chống tràn, có biển cảnh báo khu vực lưu giữ CTNH, có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.
- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường
+ Thiết bị lưu chứa: 01 thùng chứa rác công nghiệp thông thường loại 240 lít được đặt ngoài trời, tại khu vực đất trống cuối xưởng sản xuất. 
+ Khu vực để rác thải công nghiệp thông thường: khu vực đất trống ngoài trời, cuối xưởng sản xuất.
- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 
+ Thiết bị lưu chứa: 10 thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 20-60 lít đặt tại các khu vực văn phòng, nhà ăn, 02 thùng có nặp đậy loại 240 lít đặt ngoài trời, tại khu vực đất trống cuối xưởng sản xuất. 
+ Khu vực để rác thải sinh hoạt: khu vực đất trống ngoài trời, cuối xưởng sản xuất.



[bookmark: _Toc117941518]CHƯƠNG V: 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc190362970]5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường
- Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy trình pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở: 
	Loại văn bản
	Số văn bản xác nhận/phê duyệt
	Yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện đối với các công trình bảo vệ môi trường
	Các công trình bảo vệ môi trường mà chủ cơ sở đã thực hiện

	Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Số 02/QĐ-BQL ngày 03/01/2012
	Hệ thống xử lý khí thải:
· 01 Hệ thống lọc HEPA xử lý mùi, hơi dung môi hữu cơ từ quy trình sản xuất và công đoạn kiểm tra sản phẩm: Mùi, hơi hữu cơ, hơi hoá chất từ xưởng sản xuất và phòng QC  Màng lọc HEPA  Ống thoát khí.
· Hệ thống xử lý khí thải lò hơi: Khí thải từ 02 lò hơi đốt dầu DO  thấp hấp thụ bằng dung dịch sữa vôi  ống thoát khí.
· Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn tiệt trùng: Khí thải từ công đoạn tiệt trùng  Bộ lọc xúc tác  Ống thoát khí.
Hệ thống xử lý nước thải:
· Nước thải sinh hoạt: Nước thải khu vệ sinh  Bể tự hoại và nước thải tắm giặt, rửa tay  Hố ga (lắng cặn)  Hệ thống thu gom của KCN.
· Hệ thống xử lý nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất  thiết bị khử trùng SIP và CIP sử dụng hoá chất Clo  Hệ thống thu gom của KCN.
Kho chứa chất thải:
01 kho chung chia thành 8 ngăn lưu giữ các loại chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
	Hệ thống xử lý khí thải:
· 05 Hệ thống lọc sử dụng màng lọc 3 lớp sợi thuỷ tinh để xử lý mùi, hơi hoá chất từ các phòng sản xuất. Quy trình như sau: Mùi, hơi hoá chất từ các phòng của xưởng sản xuất  Màng lọc sọi thuỷ tinh 3 lớp  Ống thoát khí.
Hệ thống xử lý nước thải:
· Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ các khu vệ sinh, nước thải nhà bếp và nước thải vệ sinh khu chăn nuôi động vật thí nghiệm  Hệ thống xử lý nước thải công suất 16 m3/ngày đêm  Hệ thống thu gom của KCN.
· Hệ thống xử lý nước thải sản xuất: Nước thải từ hoạt động phòng thí nghiệm, vệ sinh dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh máy móc thiết bị sản xuất  Hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày đêm  Hệ thống thu gom của KCN.



	Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
	Mã số QLCTNH: 33.000300.T
Cấp lần 1 ngày 10/12/2013
	01 kho chung chia thành 8 ngăn lưu giữ các loại chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại
	· 03 thùng chứa tạm thời chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường  dung tích 200 lit/thùng, có nắp đậy, được đặt ngoài trời, cuối xưởng sản xuất.
· 01 kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại diện tích 20 m2.



- Trong quá trình hoạt động, cơ sở “ Thành lập Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories – Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thú y” của Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories chưa từng xảy ra sự cố về môi trường cũng như bị xử phạt vi phạm về lĩnh vực môi trường.
- Hàng năm Công ty đã thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường cho cơ sở.
(Kết quả quan trắc môi trường định kỳ được đính kèm tại phụ lục).
[bookmark: _Toc190362971]5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải
- Căn cứ vào hoá đơn sử dụng nước hàng năm của cơ sở, tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh tại cơ sở được tổng hợp như sau:
	TT
	Năm
	Tổng nhu cầu sử dụng nước 
(m3)
	Lưu lượng nước thải sinh hoạt 
(m3)
	Lưu lượng nước thải sản xuất
(m3)

	1
	2023
	11.753 
	8.815 
	2.938

	2
	2024
	15.127 
	11.345 
	3.782 



- Trong quá trình hoạt động, Cơ sở không sử dụng nước cấp để làm mát và không phát sinh nước thải từ hoạt động làm mát.
- Bảng tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước như sau:
[bookmark: _Hlk177029536]+ Vị trí lấy mẫu khí thải: Mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (NT1) và tại hố ga đấu nối với hệ thống thu gom của KCN (NT2)
+ Kết quả quan trắc nước thải năm 2023
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	

Kết quả - NT1 (năm 2023)
	Tiêu chuẩn KCN thăng long II
(Kq= 0.9 Kf=0.9)
(Cột A)

	
	
	
	10/01/2023
	07/4/2023
	14/7/2023
	03/10/2023
	

	1
	pH
	-
	7,1
	6,8
	6,9
	6,8
	6 -> 9

	2
	BOD5 (200C)
	mg/L
	10,8
	22,6
	10
	11,5
	300

	3
	COD
	mg/L
	20
	41,3
	18,7
	20,9
	350

	4
	SS 
	mg/L
	9
	5
	11
	7
	200

	5
	Phenol
	mg/L
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	0.081

	6
	Dầu mỡ khoáng 
	mg/L
	<0,9
	0,5
	0,4
	0,6
	4.05

	7
	Amoni
	mg/L
	0,56
	4,64
	13,44
	13,44
	15

	8
	Tổng Nito 
	mg/L
	<6
	26,04
	47,6
	21,28
	60

	9
	Tổng phospho
	mg/L
	1,23
	2,15
	4,35
	2,0
	15

	10
	Cl-
	mg/L
	267
	47
	36
	35
	405

	11
	Coliforms
	MPN/
100mL
	2000
	2100
	2100
	1400
	3.000



	TT
	Thông số
	Đơn vị
	

Kết quả - NT2 (năm 2023)
	Tiêu chuẩn KCN thăng long II
(Kq= 0.9 Kf=0.9)
(Cột A)

	
	
	
	10/01/2023
	07/4/2023
	14/7/2023
	03/10/2023
	

	1
	pH
	-
	7,1
	7,0
	6,7
	7,0
	6 -> 9

	2
	BOD5 (200C)
	mg/L
	21,9
	13
	9
	10,6
	300

	3
	COD
	mg/L
	40
	22,7
	16
	19,3
	350

	4
	SS 
	mg/L
	14
	8
	9
	11
	200

	5
	Phenol
	mg/L
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	0.081

	6
	Dầu mỡ khoáng 
	mg/L
	<0,9 
	0,6
	0,3
	0,4
	4.05

	7
	Tổng Nito 
	mg/L
	58,24
	6,16
	<2.0
	<2
	60

	8
	Tổng phospho
	mg/L
	5,7
	2,4
	1,24
	0,24
	15

	9
	Cl-
	mg/L
	148
	101
	65
	268
	405

	10
	Coliforms
	MPN/
100mL
	1400
	2000
	2000
	2000
	3.000



+ Kết quả quan trắc nước thải năm 2024
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	

Kết quả - NT1 (năm 2024)
	Tiêu chuẩn KCN thăng long II
(Kq= 0.9 Kf=0.9)
(Cột A)

	
	
	
	24/01/2024
	04/4/2024
	09/7/2024
	07/10/2024
	

	1
	pH
	-
	7,1
	6,5
	6,8
	6,8
	6 -> 9

	2
	BOD5 (200C)
	mg/L
	18,9
	22,9
	29,4
	11,9
	300

	3
	COD
	mg/L
	33,3
	41,3
	53,3
	21,3
	350

	4
	SS 
	mg/L
	17
	19
	9
	6
	200

	5
	Phenol
	mg/L
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	0.081

	6
	Dầu mỡ khoáng 
	mg/L
	2
	0,7
	0,5
	0,3
	4.05

	7
	Amoni
	mg/L
	1,52
	14
	<0,35
	0,56
	15

	8
	Tổng Nito 
	mg/L
	53,2
	49,98
	<2
	2,24
	60

	9
	Tổng phospho
	mg/L
	4,2
	3,9
	0,58
	0,52
	15

	10
	Cl-
	mg/L
	125
	147
	103
	224
	405

	11
	Coliforms
	MPN/
100mL
	1400
	1700
	1700
	1700
	3.000



	TT
	Thông số
	Đơn vị
	

Kết quả - NT2 (năm 2024)
	Tiêu chuẩn KCN thăng long II
(Kq= 0.9 Kf=0.9)
(Cột A)

	
	
	
	24/01/2024
	04/4/2024
	09/7/2024
	07/10/2024
	

	1
	pH
	-
	7,1
	6,6
	7,1
	7,0
	6 -> 9

	2
	BOD5 (200C)
	mg/L
	21,9
	50,4
	22,6
	14
	300

	3
	COD
	mg/L
	40
	92
	41,3
	25,3
	350

	4
	SS 
	mg/L
	14
	35
	7
	7
	200

	5
	Phenol
	mg/L
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	0.081

	6
	Dầu mỡ khoáng 
	mg/L
	<0,9 
	0,6
	0,6
	0,9
	4.05

	7
	Tổng Nito 
	mg/L
	58,24
	5,6
	<2
	5,6
	60

	8
	Tổng phospho
	mg/L
	5,7
	0,84
	0,08
	<0,02
	15

	9
	Cl-
	mg/L
	148
	170
	113
	11
	405

	10
	Coliforms
	MPN/
100mL
	1400
	2400
	1400
	1700
	3.000



Chú thích: 
NT1: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
NT2: Nước thải tại điểm xả
- TLIP II: Quy chuẩn nước thải của Khu công nghiệp Thăng Long II
- KPH: Không phát hiện.
Nhận xét:
- Kết quả phân tích mẫu nước thải của công ty năm 2023 đối chiếu với Tiêu chuẩn KCN Thăng Long II cho thấy: Mẫu nước thải của Công ty có các chỉ tiêu đã phân tích đều đạt quy chuẩn cho phép.
- Kết quả phân tích mẫu nước thải của công ty năm 2024 đối chiếu với Tiêu chuẩn KCN Thăng Long II cho thấy: Mẫu nước thải của Công ty có các chỉ tiêu đã phân tích đều đạt quy chuẩn cho phép.
 Như vậy các công trình xử lý ô nhiễm môi trường nước đều đang hoạt động ổn định và hiệu quả. Nước thải đầu ra tại hố ga cuối đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN trước khi thoát vào hệ thống thu gom của KCN.
[bookmark: _Toc190362972]5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải
+ Vị trí lấy mẫu khí thải: Đầu ra của hệ thống xử lý khí thải phòng QC
+ Kết quả quan trắc khí thải năm 2023
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả năm 2023
	QCVN 19:2009/
BTNMT 
(Cmax)
	QCVN 20:2009/BTNMT

	
	
	
	10/01/2023
	07/4/2023
	08/8/2023
	03/10/2023
	
	

	1 
	Nhiệt độ
	0C
	22,5
	30,1
	34,6
	26
	-
	-

	2 
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	<2
	<2
	<2
	<2
	200
	-

	3 
	Tiếng ồn (quanh KV ống phóng - xưởng sx, phòng QC)
	dBA
	68,1
	65,9
	65,5
	64
	-
	-

	4 
	Ánh sáng (quanh KV ống phóng - xưởng sx,phòng QC)
	Lux
	12.400
	12.100
	11.900
	12.150
	-
	-

	5 
	SO2
	mg/Nm3
	<3,4
	<3,4
	<3,4
	<3,4
	500
	-

	6 
	NOx
	mg/Nm3
	<5
	<5
	<5
	<5
	850
	-

	7 
	CO
	mg/Nm3
	<20
	<20
	<20
	<20
	1000
	-

	8 
	VOCs (Toluen) 
	mg/Nm3
	<0,02
	<0,02
	<0,0008
	3,84
	-
	870

	9 
	Fomaldehyt
	mg/Nm3
	<0,3
	KPH
	<0,3
	<0,3
	-
	20

	10 
	Phenol
	mg/Nm3
	<0,09
	KPH
	<0,09
	<0,0008
	-
	19

	11 
	Cl2 
	mg/Nm3
	<0,5
	<0,5
	KPH
	KPH
	10
	-



+ Kết quả quan trắc khí thải năm 2024
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả năm 2024
	QCVN 19:2009/
BTNMT 
(Cmax)
	QCVN 20:2009/BTNMT

	
	
	
	24/01/2024
	04/4/2024
	09/7/2024
	07/10/2024
	
	

	1 
	Nhiệt độ
	0C
	25
	26,9
	33
	30
	-
	-

	2 
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	<2
	<2
	<2
	<2
	200
	-

	3 
	Tiếng ồn (quanh KV ống phóng - xưởng sx, phòng QC)
	dBA
	65
	63,4
	62,7
	69,2
	-
	-

	4 
	Ánh sáng (quanh KV ống phóng - xưởng sx,phòng QC)
	Lux
	11.800
	12.320
	12.150
	11.020
	-
	-

	5 
	SO2
	mg/Nm3
	<3,4
	<3,4
	<3,4
	<3,4
	500
	-

	6 
	NOx
	mg/Nm3
	<5
	<5
	<5
	<5
	850
	-

	7 
	CO
	mg/Nm3
	<20
	<20
	<20
	<20
	1000
	-

	8 
	VOCs (Toluen) 
	mg/Nm3
	3,74
	4,36
	2,61
	1,63
	-
	870

	9 
	Fomaldehyt
	mg/Nm3
	<0,3
	KPH
	<0,1
	KPH
	-
	20

	10 
	Phenol
	mg/Nm3
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	<0,0008
	-
	19

	11 
	Cl2 
	mg/Nm3
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	10
	-


Ghi chú:
· QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
· Cột B: áp dụng cho Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
· Cmax = C x Kp x Kv. Trong đó Kp=1 do Lưu lượng nguồn thải P ≤ 20.000 m3/h, Kv=1 do cơ sở nằm trong khu công nghiệp.
· QCVN 20: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
Nhận xét
Như vậy, năm 2023, 2024 các công trình xử lý ô khí thải đều đang hoạt động ổn định và hiệu quả. Khí thải đầu ra đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Cmax, Kp=1,0; Kv=1,0), QCVN 20:2009/BTNMT.
[bookmark: _Toc190362977]5.4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải
Cơ sở không có hoạt động xử lý chất thải rắn.
[bookmark: _Toc190362978]5.5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Cơ sở không có hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
[bookmark: _Toc190362979]5.6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải
- Thống kê chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:
	TT
	Năm
	Đơn vị
	Số lượng
	Tổ chức, các nhân tiếp nhận CTRSH

	1
	2023
	m³
	44,94
	Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11

	2
	2024
	m³
	43,8
	


- Thống kê chất thải công nghiệp thông thường phát sinh:
	TT
	Nhóm CTRCNTT
	Khối lượng năm 2023 (tấn)
	Khối lượng năm 2024 
(tấn)
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRCNTT

	1
	Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu cho quá trình sản xuất (tại cơ sở )
	0
	0
	

	2
	Chất thải phải xử lý
	1.875
	712,5
	Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11


- Thống kê chất thải nguy hại phát sinh
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng năm 2024 (kg)
	Phương pháp xử lý
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH
	Khối lượng năm 2023
(kg)

	Hoá chất thải 
	13 02 02
	362
	Hoá lý
	Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11
	1.272,31

	Bao bì bằng vật liệu khác
	18 01 03
	5
	Tẩy rửa
	
	108

	Chất thải lây nhiễm 
(chai lọ thuỷ tinh)
	13 02 01
	842,5
	Thiêu đốt
	
	430

	Vật liệu cách nhiệt
	11 06 02
	460
	Hoá rắn
	
	0

	Tổng số lượng
	
	1.669,5
	
	
	1.810,31


[bookmark: _Toc190362980]5.7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở
- Trong 3 năm qua, kể từ 2021 đến nay, cơ sở chưa có đợt thanh kiểm tra về môi trường.
Cơ sở: Thành lập Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories – Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc y Trang 64
[bookmark: _Toc117941521]CHƯƠNG VI: 
[bookmark: _Toc117941522]KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: bookmark136][bookmark: _Toc94018714][bookmark: _Toc105057052][bookmark: _Toc117941523]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
[bookmark: bookmark137][bookmark: _Toc94018715][bookmark: _Toc105057053][bookmark: _Toc117941524][bookmark: _Toc141455398][bookmark: _Toc141455471][bookmark: _Toc141455546][bookmark: _Toc185859024]6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Cơ sở dự kiến sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường như sau:
[bookmark: _Toc204592082]Bảng 18. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 
	TT
	Công trình xử lý
chất thải
	Số lượng công trình
	Thời gian và công suất dự kiến khi VHTN 

	1
	Hệ thống xử lý khí thải 
	05
	- Thời gian: Tháng 9/2025 - tháng 10/2025
- Tổng công suất: 19.900m3/h

	2
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	01
	- Thời gian: Tháng 9/2025 - tháng 10/2025
- Công suất: Q = 16 m3/ngày đêm

	3
	Hệ thống xử lý nước thải sản xuất
	01
	- Thời gian: Tháng 9/2025 - tháng 10/2025
- Công suất: Q = 60 m3/ngày đêm


[bookmark: bookmark138][bookmark: _Toc94018716][bookmark: _Toc105057072][bookmark: _Toc117941545][bookmark: _Toc141455402][bookmark: _Toc141455475][bookmark: _Toc141455550][bookmark: _Toc185859034][bookmark: _Toc117941546][bookmark: bookmark145][bookmark: _Toc94018717][bookmark: _Toc105057073]6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải như sau:
- Nước thải sinh hoạt: Lấy mẫu đơn tại đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với thông số quan trắc như sau: lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, dầu mỡ động thực vật, nitrat, amoni, sunfua, photphat, tổng nito, tổng photpho, Coliform.
- Nước thải sản xuất: Lấy mẫu đơn tại đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải sản xuất với thông số quan trắc như sau: Lưu lượng, pH, màu TSS, BOD5, COD, Tổng nitơ, Tổng phốt pho, As, Cd, Crom (VI), Crom (III), Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, Dầu mỡ khoáng, Tổng phenol, Tổng Xianua, Coliforms, Tổng hoạt độ phóng xạ α , tổng hoạt độn phóng xạ β.
- Nước thải tại hố ga cuối: Lấy mẫu đơn tại hố ga cuối với thông số quan trắc như sau: Lưu lượng, pH, màu TSS, BOD5, COD, Tổng nitơ, Tổng phốt pho, As, Cd, Crom (VI), Crom (III), Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, Dầu mỡ khoáng, Tổng phenol, Tổng Xianua, Coliforms, Tổng hoạt độ phóng xạ α , tổng hoạt độn phóng xạ β.
- Khí thải: Lấy mẫu đơn tại đầu ra của 05 hệ thống xử lý khí thải với thông số quan trắc như sau: Bụi tổng, toluene, fomaldehyt, phenol, Cl2. 
Thông tin về đơn vị quan trắc có đủ điều kiện dự kiến phối hợp thực hiện chương trình quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories sẽ hợp đồng thuê đơn vị tư vấn là Trung tâm Kỹ thuật môi trường và An toàn hóa chất – Chi nhánh Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam (VIMCERTS 195) là đơn vị có đủ năng lực tư vấn cũng như năng lực lấy mẫu phân tích. 
6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc117941547]6.2.1 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
· Đối với nước thải sinh hoạt:
Căn cứ khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP: Dự án đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II  nên được miễn thực hiện quan trắc định kỳ đối với nước thải. 
· Đối với khí thải:
[bookmark: _Toc117941548][bookmark: _Toc105056820][bookmark: _Toc105056909]Căn cứ khoản 3, khoản 1 Điều 98; căn cứ phụ lục II và phụ lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP: Dự án thuộc nhóm III (dự án, cơ sở không có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) và có công suất xả thải khí thải thấp với tổng lưu lượng là 19.900 m3/giờ nên được miễn thực hiện quan trắc định kỳ đối với khí thải. 
6.2.1 Chương trình quan trắc tự động liên tục chất thải
- Công ty không phải thực hiện quan trắc tự động liên tục chất thải
[bookmark: _Toc117941549]6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
- Công ty không phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ nên không có kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
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[bookmark: _Toc98411467][bookmark: _Toc117941551]CHƯƠNG VII: 
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories cam kết:
· Những nội dung được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là hoàn toàn chính xác, trung thực; nếu có gì sai trái chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;
· Cam kết tuân thủ Luật bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các quy định  của nhà nước về bảo vệ môi trường hiện hành;
· Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý khí thải đảm bảo toàn bộ khí thải đầu ra được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2010/BTNMT trước khi thải ra môi trường; 
· Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh đảm bảo tuân thủ các quy định tại nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT;
· Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố đối với các công trình xử lý khí thải và chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường;
· Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành của cơ sở, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường của nhà nước;
· Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết;
· Hàng năm, tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên - Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên về tình hình quản lý môi trường tại cơ sở;
· Dừng ngay hoạt động xả thải để xử lý, đồng thời có trách nhiệm báo cáo đến cơ quan chức năng ở địa phương để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới chất lượng môi trường.


PHỤ LỤC I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. Giấy chứng nhận đầu tư
3. Hợp đồng thuê đất
4. Giấy phép xây dựng
5. Biên bản thoả thuận đấu nối
6. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
7. Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH
8. Văn bản pháp lý về PCCC











PHỤ LỤC II. 
1. HỢP ĐỒNG THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI
2. CHỨNG TỪ CHUYỂN GIAO CHẤT THẢI
3. 








PHỤ LỤC III. 
BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG
BẢN VẼ HỆ THỐNG THU GOM THOÁT NƯỚC MƯA VÀ  NƯỚC THẢI











PHỤ LỤC IV. 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ












PHỤ LỤC V
HỒ SƠ HOÀN CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
	












	PHỤ LỤC VI. 
HỒ SƠ HOÀN CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI
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